
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

   Số: 12860 /SNNMT - QLMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Hải Phòng, ngày  29   tháng 9   năm 2026 

V/v hướng dẫn phân loại, lưu chứa, thu gom, 

vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn 

và xử lý chất thải thực phẩm, hữu cơ  

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu. 

Thực hiện nhiệm vụ Ủy ban nhân dân thành phố giao tại số thứ tự 1, số thứ 

tự 2 Phụ lục 1 Kế hoạch số 331/KH-UBND ngày 27/8/2026 của Ủy ban nhân dân 

thành phố và Mục 1/c Thông báo số 248/TB-VP ngày 27/5/2026 của Ủy ban nhân 

dân thành phố, trong đó giao Sở Nông nghiệp và Môi trường: (1) Ban hành hướng 

dẫn thống nhất về phân loại, lưu chứa, chuyển giao CTRSH, bộ chỉ số theo dõi, 

đánh giá; tài liệu hướng dẫn tuyên truyền về quản lý, phân loại chất thải rắn sinh 

hoạt; (2) Xây dựng Quy chế mẫu về phân loại, thu gom, vận chuyển chất thải rắn 

sinh hoạt trên địa bàn thành phố; trên cơ sở đó các xã, phường, đặc khu cụ thể 

hóa Quy chế phân loại, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn 

quản lý cho phù hợp, hiệu quả. 

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã:  

(1) Biên soạn, xây dựng tài liệu Hướng dẫn thực hiện phân loại chất thải rắn 

sinh hoạt tại nguồn; và Hướng dẫn xử lý chất thải thực thực phẩm, hữu cơ trên địa 

bàn thành phố Hải Phòng. 

(2) Chủ trì cùng Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu xây dựng Quy 

chế mẫu về phân loại, lưu chứa, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt và 

bộ chỉ số theo dõi, đánh giá trên địa bàn thành phố Hải Phòng.  

Trên cơ sở các tài liệu nêu trên, đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường, 

đặc khu nghiên cứu tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý, phân loại chất 

thải rắn sinh hoạt đảm bảo bám sát các mục tiêu nêu tại Kế hoạch số 331/KH-

UBND ngày 27/8/2026, phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương. 

Đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu phối hợp thực hiện./. 

(Gửi kèm theo Hướng dẫn xử lý chất thải thực phẩm, hữu cơ quy mô hộ gia 

đình và cụm hộ gia đình; Hướng dẫn thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại 

nguồn, xử lý chất thải thực thực phẩm, hữu cơ trên địa bàn thành phố Hải Phòng và 
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đường link: https://online.fliphtml5.com/zwrgre/mtcj/; Quy chế mẫu về phân loại, 

lưu chứa, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt và bộ chỉ số theo dõi, đánh 

giá trên địa bàn thành phố Hải Phòng ) 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND thành phố (để b/c); 

- GĐ Sở, PGĐ P.V.Thuấn; 
- Lưu: VT, QLMT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Phạm Văn Thuấn 
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UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ NÔNG NGHIỆP  VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

QUY CHẾ MẪU  

Về phân loại, lưu chứa, thu gom, vận chuyển  

chất thải rắn sinh hoạt và bộ chỉ số theo dõi, đánh giá 

 

Phần 1: Căn cứ thực hiện 

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi 

trường ngày 11/12/2025; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 

số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 

29/01/2026;  

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 

28/02/2025, Thông tư số 07/2025/TT-BNNMT ngày 16/06/2025 và Thông tư số 

09/2026/TT-BNNMT ngày 29/01/2026; 

- Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 14/7/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác  quản lý, phân loại chất thải rắn sinh 

hoạt tại nguồn  trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

- Quyết định số 229/2025/QĐ-UBND ngày 09/12/2025 của Ủy ban nhân dân 

thành phố ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

- Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 12/01/2026 của Ủy ban nhân dân thành 

phố ban hành Giá tối đa Dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt áp dụng đối với chủ đầu tư, cơ sở cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và 

xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

- Quyết định số 1654/QĐ-UBND ngày 28/4/2026 của Ủy ban nhân dân thành 

phố ban hành giá cụ thể dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành 

phố Hải Phòng; 

- Quyết định số 2565/QĐ-UBND ngày 03/7/2026 của Ủy ban nhân dân thành 

phố ban hành Giá tối đa dịch vụ vệ sinh công cộng áp dụng đối với chủ đầu tư, cơ 

sở cung cấp dịch vụ vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 
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- Kế hoạch số 323/KH-UBND ngày 09/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành 

phố về tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn 

thành phố Hải Phòng năm 2026; 

- Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 01/01/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố 

triển khai thực hiện Nghị quyết số 394/NQ-CP ngày 03/12/2025 của Chính phủ về 

phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường; giảm thiểu phát sinh, phân 

loại, thu gom, xử lý rác thải vì một Việt Nam sáng - xanh - sạch - đẹp. 

- Kế hoạch số 331/KH-UBND ngày 27/8/2026 của Ủy ban nhân dân thành 

phố thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 14/7/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, phân loại  chất thải 

rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

 

Phần 2. Nội dung cụ thể 

I. THỐNG NHẤT, CÔNG KHAI THỜI GIAN, TẦN SUẤT THU 

GOM, ĐIỂM, TUYẾN THU GOM CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT 

(CTRSH) 

1. Bước 1: Ủy ban nhân dân [xã/ phường...] chủ trì cùng đơn vị thu gom, 

vận chuyển chất thải rắn [Công ty...], tổ trưởng tổ dân phố, khu phố, ban quản lý 

chung cư, trưởng thôn, xóm [...] thống nhất, xác định thời gian, tần suất thu gom, điểm 

tập kết, tuyến đường thu gom, vận chuyển CTRSH. Một số nội dung cần lưu ý: 

(1) Đầu mối liên hệ, tiếp nhận thông tin các trường hợp vi phạm quản lý 

CTRSH của [xã/phường/đặc khu…] gồm: 

+ [Phòng Kinh tế/Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường/Trung tâm 

dịch vụ sự nghiệp công…], [họ và tên, chức vụ, số điện thoại…] 

+ [tổ dân phố/thôn…], [họ và tên, chức vụ, số điện thoại…] 

+ Đơn vị thu gom, vận chuyển CTRSH [Công ty A, B…], [họ và tên, chức 

vụ, số điện thoại…] 

(2) Tần suất thu gom:1 

+ Chất thải thực phẩm, hữu cơ: [hàng ngày] . Lưu ý:  không quá 24 giờ. 

Khuyến khích tận dụng làm phân mùn cải tạo đất, thức ăn chăn nuôi,… đảm bảo 

vệ sinh môi trường.   

+  CTRSH khác còn lại: [hàng ngày, 2 ngày/lần, 3 ngày/lần....]. Lưu ý: Đối 

với khu vực đông dân cư và trong khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế, tần suất thu 

                                                 
1 Khoản 4 Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 229/2025/QĐ-UBND ngày 09/12/2025 của Ủy ban 

nhân dân thành phố 
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gom không quá 48 giờ. Đối với khu vực dân cư thưa thớt, tần suất thu gom không 

quá 72 giờ. 

+  Chất thải sinh hoạt nguy hại: [6 tháng/lần....]. Lưu ý: không quá 12 tháng. 

+ Chất thải cồng kềnh: [2 tuần/lần, 1 tháng/lần...]. Lưu ý: không quá 01 tháng. 

(3) Thời gian thu gom:  

+ Tối đa không quá 02 giờ tại một cộng đồng dân cư2 (tổ dân 

phố/thôn/xóm/khu dân cư/tuyến đường/tuyến ngõ,...). 

+ Trường hợp thu gom rác vào từ 22 giờ đêm hôm trước đến trước 5 giờ sáng 

ngày hôm sau: rác được đựng vào thùng có nắp đậy, để gọn tại vị trí [sát cổng, 

....] sau 22 giờ ngày hôm trước. 

+ Rác cồng kềnh: Liên hệ số điện thoại của đơn vị thu gom CTRSH[Công 

ty...] là [....] 

(4) Hình thức báo hiệu khi công nhân thực hiện thu gom [gõ kẻng, loa báo, 

phát nhạc…]. 

(5) Thời gian thực hiện: 

+ Từ ngày [ ] đến ngày []: thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền, hướng 

dẫn thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. 

+ Từ ngày [ ]: Áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính theo quy định 

tại Điều 25 và Điều 26 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính 

phủ.  

(6) Phương tiện thu gom 

Trường hợp phương tiện thu gom chung 2 nhóm chất thải (chất thải thực 

phẩm, hữu cơ và chất thải sinh hoạt khác) phải bố trí 2 ngăn chứa riêng biệt đối 

với 2 nhóm CTRSH sau khi phân loại.3 

(7) Điểm tập kết chất thải nguy hại phát sinh từ hộ gia đình (viết tắt là chất 

thải nguy hại hoặc CTNH) 

- Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại (không bắt buộc phải xây dựng dưới 

dạng kho) đáp ứng các yêu cầu sau: có mái che kín nắng, mưa, tránh nước mưa 

chảy tràn từ bên ngoài vào;  có biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với 

                                                 
2 Điểm a khoản 2 Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 229/2025/QĐ-UBND ngày 09/12/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố. 
3 Điểm c khoản 3 Điều 8 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 229/2025/QĐ-UBND ngày 09/12/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố. 
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loại chất thải nguy hại được lưu giữ theo tiêu chuẩn Việt Nam về dấu hiệu cảnh 

báo liên quan đến chất thải nguy hại và có kích thước tối thiểu 30 cm mỗi chiều4. 

Ví dụ: 

 

 

* Kết quả: Thống nhất Biểu 01. Bảng tổng hợp thời gian, tần suất, địa điểm 

thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn [xã/phường/đặc khu:...] 

                                                 
4 Khoản 6 Điều 35 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 



Ví dụ 1: Biểu 01. Bảng tổng hợp thời gian, tần suất, địa điểm thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn phường [...]  

(THU GOM ĐỒNG THỜI CHẤT THẢI THỰC PHẨM, HỮU CƠ VÀ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT KHÁC CÒN LẠI) 

1. Thời gian, tần suất, địa điểm thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại các tổ dân phố trên địa bàn phường [] 

                      

TT 

Tên 

thôn, 

tổ dân 

phố 

Đơn 

vị thu 

gom   

Đơn vị  

vận 

chuyển  

Nội dung thống nhất 
Đã công khai thông 

báo   Hình 

thức báo 

hiệu khi 

thực hiện 

thu gom 

Thời gian thu gom  Tần suất thu gom Vị trí tập kết (điểm tập kết: ĐTK)  

CT 

tái 

chế 

CT 

hữu 

cơ 

CTRS

H khác 

còn lại 

Cồng 

kềnh 
CTNH 

CT 

tái 

chế 

CT 

hữu 

cơ 

CTRSH 

khác 

còn lại 

Cồng 

kềnh 

CTN

H 

CT 

tái 

chế 

CT 

hữu 

cơ 

CTRSH 

khác còn 

lại 

Cồng 

kềnh 

CT

NH 

Chưa 

thông 

báo 

Đã thông 

báo  

1 
TDP 

số 1 

 Công 

ty A 

 Công 

ty B 
-  17-19 giờ  

Sáng

chủ 

nhật 

tuần 

thứ 4  

  

 Sáng 

chủ 

nhật 

tuần 

thứ 4 

tháng 

6, 

tháng 

12 

  

 -  hàng ngày 
hàng 

tháng 

 6 

tháng/

lần 

  

địa chỉ  số 80  đường C 
  

 Loa phát 

thanh 

phường; 

dán bảng 

tin + zalo 

TDP số 1 

 Gõ kẻng 

2 
TDP 

số 1 

 Công 

ty A 

 Công 

ty B 
 - 

 18-20 giờ 

  
  hàng ngày 

hàng 

tháng 

 6 

tháng/

lần 

  

địa chỉ  số 47   đường D 

  

  

  

Loa phát 

thanh 

phường; d

án bảng 

tin + zalo 

TDP số 1 

Gõ kẻng  

….                                           
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2. Thời gian thực hiện: 

- Từ ngày [ ] đến ngày []: thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. 

- Từ ngày [ ]: Áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 25 và Điều 26 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP 

ngày 07/7/2022 của Chính phủ. 

3. Đầu mối liên hệ  

-  Đầu mối liên hệ, tiếp nhận thông tin các trường hợp vi phạm quản lý CTRSH của [xã/phường/đặc khu…] gồm: 

+ [Phòng Kinh tế/Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường/Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công…], [họ và tên, chức vụ, số điện 

thoại…] 

+ [tổ dân phố/thôn…], [họ và tên, chức vụ, số điện thoại…] 

+ Đơn vị thu gom, vận chuyển CTRSH [Công ty A, B…], [họ và tên, chức vụ, số điện thoại…] 

- Chủ nguồn thải phát sinh chất thải cồng kềnh: chủ động liên hệ: Họ và tên; số điện thoại [], Công ty [] để chuyển giao khi phát 

sinh  
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Ví dụ 2: Biểu 01. Bảng tổng hợp thời gian, tần suất, địa điểm thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn phường [...]  

(THU GOM RIÊNG BIỆT CHẤT THẢI THỰC PHẨM, HỮU CƠ VÀ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT KHÁC CÒN LẠI) 

1. Thời gian, tần suất, địa điểm thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại các tổ dân phố trên địa bàn phường [] 

                      

TT 

Tên 

thôn

, tổ 

dân 

phố 

Đơn 

vị thu 

gom   

Đơn vị  

vận 

chuyển  

Nội dung thống nhất 
Đã công khai 

thông báo   Hình thức 

báo hiệu 

khi thực 

hiện thu 

gom 

Thời gian thu gom  Tần suất thu gom Vị trí tập kết (điểm tập kết: ĐTK)  

CT 

tái 

chế 

CT 

hữu 

cơ 

CTRS

H khác 

còn lại 

Cồng 

kềnh 
CTNH 

CT 

tái 

chế 

CT 

hữu 

cơ 

CTRSH 

khác 

còn lại 

Cồng 

kềnh 

CTN

H 

CT 

tái 

chế 

CT 

hữu 

cơ 

CTRSH 

khác còn 

lại 

Cồng 

kềnh 

CT

NH 

Chưa 

thông 

báo 

Đã thông 

báo  

1 

TD

P số 

1 

 Công 

ty A 

 Công 

ty B 
 - 

 17-

19 

giờ 

hàn

g 

ngà

y 

17-19 

giờ thứ 

2, 4, 6, 

chủ 

nhật   

Sáng

chủ 

nhật 

tuần 

thứ 4  

  

  

 Sáng 

chủ 

nhật 

tuần 

thứ 4 

tháng 

6, 

tháng 

12 

  

  

  
Hàng 

ngày  

2 

ngày/lầ

n  

hàng 

tháng 

 6 

tháng/

lần 

  

địa chỉ  số 80  đường H 
  

 Cổng 

thông tin 

điện tử, 

loa phát 

thanh 

phường; 

dán bảng 

tin + zalo 

tổ dân 

phố A 

 Loa báo 

2 

TD

P số 

1 

 Công 

ty A 

 Công 

ty B 
-  

 18-

20 

giờ 

hàn

g 

ngà

y 

18-20 

giờ thứ 

2, 4, 6, 

chủ 

nhật   

      
hàng 

tháng 

 6 

tháng/

lần 

  

địa chỉ  số 47   đường K 

  

  

  

Loa phát 

thanh 

phường; 

dán bảng 

tin + zalo 

tổ dân 

phố B 

Loa báo  

                      

...                      
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2. Thời gian thực hiện: 

- Từ ngày [ ] đến ngày []: thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. 

- Từ ngày [ ]: Áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 

của Chính phủ. 

3. Đầu mối liên hệ  

-  Đầu mối liên hệ, tiếp nhận thông tin các trường hợp vi phạm quản lý CTRSH của [xã/phường/đặc khu…] gồm: 

+ [Phòng Kinh tế/Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường/Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công…], [họ và tên, chức vụ, số điện 

thoại…] 

+ [tổ dân phố/thôn…], [họ và tên, chức vụ, số điện thoại…] 

+ Đơn vị thu gom, vận chuyển CTRSH [Công ty A, B…], [họ và tên, chức vụ, số điện thoại…] 

- Chủ nguồn thải phát sinh chất thải cồng kềnh: chủ động liên hệ: Họ và tên; số điện thoại [], Công ty [] để chuyển giao khi phát 

sinh  
 

                      



2. Bước 2: Ủy ban nhân dân [xã/ phường...] công bố công khai Biểu 01. 

Bảng tổng hợp thời gian, tần suất, địa điểm thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên 

địa bàn [xã/phường/đặc khu ...] trên [cổng thông tin điện tử, zalo, Viettel Tami... 

của [xã/phường/đặc khu ...]; loa phát thanh; dán bảng tin các tổ dân phố/thôn/khu 

dân cư; nhóm zalo chung của các tổ dân phố...] 

3. Bước 3. Ủy ban nhân dân [xã/ phường...] thành lập các tổ [tuyên truyền, 

hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, xử phạt vi phạm....] hoặc giao tổ dân phố/thôn 

thành lập các tổ [tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát,....] hoặc tùy điều 

kiện thực tế địa phương có thể sử dụng lực lượng hiện có tại thôn, các tổ chức 

đoàn thể để thực hiện quản lý, phân loại CTRSH tại nguồn; trong đó giao nhiệm 

vụ cụ thể theo nguyên tắc 6 rõ: Rõ người, Rõ việc, Rõ thời gian, Rõ trách nhiệm, 

Rõ sản phẩm, Rõ thẩm quyền. Tham khảo mẫu số 01 tại Phụ lục 1. 

4. Bước 4: Đơn vị thu gom CTRSH [Công ty A] công bố rộng rãi thời gian, 

địa điểm, tần suất và tuyến thu gom chất thải rắn sinh hoạt bằng văn bản đến Uỷ 

ban nhân dân [xã/phường/đặc khu...] và các trang thông tin của đơn vị [website, 

youtube…) 

II. PHÂN LOẠI, LƯU CHỨA TẠM THỜI CHẤT THẢI RẮN SINH 

HOẠT NGAY TẠI NGUỒN PHÁT SINH 

5. Bước 5. Chủ nguồn thải5 thực hiện phân loại, lưu chứa CTRSH, cụ thể: 

5.1. Đối với chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế (giấy, nhựa, 

kim loại…):  

- Kỹ thuật phân loại: Loại bỏ nước, dung dịch chứa bên trong; thu gọn, giảm 

kích thước, thể tích. 

-  Bao bì, thiết bị lưu chứa: 

+ Tại hộ gia đình: có thể linh hoạt, khuyến khích dùng bao bì, thiết bị màu 

trắng, trong suốt. 

+ Tại khu vực công cộng: bao bì, thiết bị màu trắng, trong suốt. 

5.2. Đối với chất thải thực phẩm, hữu cơ (gốc cây, vỏ hoa quả, bã trà, bã 

cà phê…):  

- Kỹ thuật phân loại: Loại bỏ nước (nếu có); loại bỏ túi ni-lông/bao bì đựng 

trước khi đưa vào thùng chứa chung. 

- Bao bì, thiết bị lưu chứa [thùng/túi..] màu xanh lá cây.  

5.3. Chất thải rắn sinh hoạt khác còn lại: 

-  Kỹ thuật phân loại: Loại bỏ nước, thu gọn, giảm thể tích, kích thước. 

                                                 
5 Chủ nguồn thải: tổ chức, hộ gia đình, cá nhân 
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- Bao bì, thiết bị lưu chứa [thùng/túi..]: màu xám (màu vàng trong trường 

hợp đã trang bị, phải thực hiện lộ trình chuyển đổi sang màu xám trước ngày 01 

tháng 01 năm 2030).6 

5.4. Đối với chất thải nguy hại (pin thải, bóng đèn huỳnh quang thải…)  

-  Kỹ thuật phân loại: Giữ nguyên hình dạng, không tháo rời. 

- Bao bì, thiết bị lưu chứa [chai nhựa khô đựng pin thải; bao bì giấy bao 

bóng đèn huỳnh quang thải...], không quy định màu sắc của bao bì/thiết bị lưu 

chứa.  

5.5. Đối với chất thải cồng kềnh (giường, tủ, nệm...): 

- Kỹ thuật phân loại: Thu gọn, giảm kích thước, thể tích. Trường hợp tháo 

dỡ thì chất thải sau đó được phân loại vào các nhóm chất thải tương ứng. 

- Liên hệ số điện thoại [...] của đơn vị thu gom, vận chuyển CTRSH [Công 

ty...] để chủ động chuyển giao khi có nhu cầu. 

III. THU GOM, VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT 

6. Bước 6. Chuyển giao, thu gom chất thải rắn sinh hoạt 

6.1. Đối với chất thải thực phẩm, hữu cơ; chất thải rắn sinh hoạt khác 

còn lại 

(1) Người thu gom di chuyển phương tiện đến vị trí thu gom theo lịch trình 

được phân công, dừng phương tiện, báo hiệu thời điểm thu gom CTRSH [gõ kẻng, 

loa báo, phát nhạc…] tới các chủ nguồn thải. 

(2) Chủ nguồn thải: khuyến khích mang CTRSH đã phân loại chuyển giao 

cho người thu gom. 

(3) Người thu gom hỗ trợ, hướng dẫn chủ nguồn thải chuyển giao CTRSH 

vào đúng vị trí trên phương tiện thu gom; không được để lẫn các loại chất thải đã 

phân loại. Lưu ý: bỏ túi ni-lông trước khi đưa vào thiết bị lưu giữ chung đựng chất 

thải thực phẩm, hữu cơ. 

6.2. Đối với CTRSH có khả năng tái sử dụng, tái chế: Các hộ gia đình, cá 

nhân chủ động chuyển giao cho tổ chức, cá nhân tái sử dụng, tái chế hoặc cơ sở 

có chức năng thu gom, vận chuyển CTRSH. 

6.3. Đối với chất thải nguy hại:  

(1) Chủ nguồn thải chủ động mang đến điểm tập kết tại Biểu 01. 

                                                 
6 Điểm c khoản 6 Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 229/2025/QĐ-UBND ngày 09/12/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố.  
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(2) Trong quá trình thu gom, trường hợp phát hiện chất thải nguy hại lẫn 

trong CTRSH, đơn vị thu gom CTRSH có trách nhiệm tách riêng và mang đến 

điểm tập kết tại Biểu 01 hoặc vị trí tập kết của đơn vị. 7 

(3) Đơn vị xử lý CTNH có chức năng8 thực hiện vận chuyển, xử lý CTNH 

theo quy định. 

6.4. Chất thải cồng kềnh:  

Chủ nguồn thải lựa chọn: (1) Chủ động liên hệ: [Họ và tên; chức vụ; số điện 

thoại], Công ty [...]  tại Biểu 01 để chuyển giao khi phát sinh; (2) Hoặc tự vận 

chuyển đến điểm tập kết tại Biểu 01. 

7. Bước 7. Hướng dẫn, từ chối thu gom khi chủ nguồn thải không chấp 

hành phân loại CTRSH tại nguồn, chuyển giao không đúng nhóm chất thải theo 

quy định, giao CTRSH không đúng chủng loại theo lịch trình đã công bố: 

(1) Người thực hiện thu gom CTRSH thực hiện nhắc nhở các trường hợp vi 

phạm [gửi phiếu thông báo vi phạm, chụp ảnh, quay video..]. Tham khảo Mẫu số 05 

tại Phụ lục 1 hoặc xây dựng biểu mẫu phù hợp với thực tế triển khai.  

(2) [Ngay sau khi nhắc nhở hoặc kết thúc ca làm việc], người thực hiện thu 

gom CTRSH gửi thông tin đến đầu mối đơn vị thu gom CTRSH [Công ty A] về 

các trường hợp vi phạm bằng [zalo...] 

(3) Đầu mối đơn vị thu gom CTRSH [Công ty A] gửi thông tin đến đầu mối 

của chính quyền địa phương Uỷ ban nhân dân [xã/phường/đặc khu...], [tổ dân 

phố/thôn, tổ tuyên truyền …] về các trường hợp vi phạm trong thời gian [...] giờ 

kể từ thời điểm phát hiện vi phạm. Trong đó nêu rõ về: Tên tổ chức, cá nhân phát 

hiện hành vi vi phạm; Tên tổ chức, hộ gia đình, cá nhân vi phạm; Thời gian, địa 

điểm phát hiện hành vi vi phạm; Hành vi vi phạm. 

(4) Uỷ ban nhân dân [xã/phường/đặc khu...], [tổ dân phố/thôn, tổ tuyên 

truyền …] nhắc nhở, hướng dẫn hộ gia đình thực hiện phân loại CTRSH. 

(5) Sau khi đã được nhắc nhở [...] lần, người thu gom CTRSH có thể từ chối 

tiếp nhận chất thải không phân loại9; đồng thời gửi [phiếu thông báo vi phạm, chụp 

ảnh, quay video..] đến đầu mối của chính quyền địa phương để xem xét, xử lý vi 

phạm. 

(6) Sau khi tổ chức, hộ gia đình cá nhân đã khắc phục hành vi vi phạm, tiếp 

tục thực hiện thu gom CTRSH.  

IV. HƯỚNG DẪN, KIỂM TRA, GIÁM SÁT, XỬ LÝ VI PHẠM  VÀ 

BÁO CÁO VỀ QUẢN LÝ, PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT 

                                                 
7 Điểm b khoản 1 Điều 69 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung 

tại khoản 1 Điều 22 Nghị định số 110/2026/NĐ-CP ngày 01/4/2026 của Chính phủ. 
8 được Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Đơn vị thu gom CTRSH ký hợp đồng 
9 Điểm b khoản 2 Điều 5; điểm b khoản 2 Điều 6 Thông tư số 35/2024/TT-BTNMT ngày 19/12/2024 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 
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8. Bước 8. Các tổ [tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, xử phạt vi 

phạm....] thực hiện quản lý, phân loại CTRSH tại nguồn được thành lập tại Bước 3 

thực hiện: 

 [-Tuyên truyền, hướng dẫn chủ nguồn thải thực hiện phân loại rác thải tại 

nguồn; đổ rác đúng giờ; đúng nơi quy định. 

- Tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phân loại 

chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt của chủ nguồn thải, đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH  

- Kịp thời phát hiện, nhắc nhở, yêu cầu các tổ chức, cá nhân khắc phục các 

hành vi vi phạm hoặc thực hiện chưa đúng quy định về quản lý, phân loại chất 

thải rắn sinh hoạt tại nguồn....] 

9. Bước 9. Phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 

- Khi phát hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quản lý, phân loại 

chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, Tổ công tác và các thành viên Tổ công tác có 

trách nhiệm tổ chức kiểm tra, xác minh; thu thập tài liệu liên quan [hình ảnh, 

video, chứng cứ...].  

- Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm hành chính thì lập hoặc phối hợp 

lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; hoàn thiện hồ sơ, 

chuyển người có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định. 

- Theo dõi, đôn đốc việc chấp hành các yêu cầu khắc phục sau kiểm tra; 

trường hợp tổ chức, cá nhân không chấp hành hoặc tái phạm thì tham mưu Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân [xã/phường/đặc khu...] áp dụng các biện pháp xử lý theo 

quy định của pháp luật. 

Định kỳ hằng tuần, hằng tháng hoặc đột xuất tổng hợp kết quả kiểm tra, 

tuyên truyền và xử lý vi phạm; báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân [xã/phường/đặc 

khu...]; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ 

môi trường trên địa bàn...] 

10. Bước 10. Thông tin, báo cáo 

Định kỳ hàng quý, Ủy ban nhân dân cấp xã gửi Sở Nông nghiệp và Môi 

trường báo cáo về công tác quản lý, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn 

trên địa bàn (theo mẫu số 06 tại Phụ lục 1). 
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Phụ lục 1: Một số mẫu tham khảo, thực hiện 

Mẫu số 01.  Quyết định thành lập của Ủy ban nhân dân cấp xã 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

……… 

 
Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

……, ngày       tháng      năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Tổ công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra việc  

thực hiện quản lý, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn 

[xã/phường/đặc khu .…] 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN [xã/phường/đặc khu .…] 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông 

nghiệp và môi trường ngày 11/12/2025; 

Căn cứ Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy 

định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 229/2025/QĐ-UBND ngày 09/12/2025 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn thành 

phố Hải Phòng; 

Căn cứ Kế hoạch số …ngày   /   /2026 của Uỷ ban nhân dân [xã/phường/đặc 

khu…] thực hiện Kế hoạch số 331/KH-UBND ngày 27/8/2026 của Uỷ ban nhân 

dân thành phố thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 14/7/2026 của Ban Thường 

vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, phân 

loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

…… 

Theo đề nghị của …. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Tổ công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra trên địa 

bàn [xã/phường/đặc khu…. ] gồm các thành viên như sau: 

- Đồng chí …………………. - (Chức vụ Phòng Kinh tế/Phòng Xây dựng, 

Nông nghiệp và Môi trường)- Tổ trưởng. 

- Đồng chí …………………..- (Chức vụ Phòng Kinh tế/Phòng Xây dựng, 

Nông nghiệp và Môi trường) - Thành viên (kiêm thư ký). 
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- Đồng chí ………………….- (Chức vụ Phòng Kinh tế/Phòng Xây dựng, 

Nông nghiệp và Môi trường) - Thành viên (trực tiếp theo dõi các thôn/tổ dân phố: 

………………..). 

- Đồng chí ………………….- (Chức vụ Phòng Kinh tế/Phòng Xây dựng, 

Nông nghiệp và Môi trường) - Thành viên (trực tiếp theo dõi các thôn/tổ dân phố: 

………………..). 

- Các đồng chí cán bộ công an theo dõi các thôn dân cư trên địa bàn 

xã/phường/đặc khu. 

 Kính mời các đồng chí có tên sau đây tham gia Tổ công tác:  

- Đồng chí ………………….(Chức vụ) UBMTTQVN xã/phường/đặc khu -

… (Thành viên/….) 

- Đồng chí ………………….(Chức vụ) Hội LHPN xã/phường/đặc khu -… 

(Thành viên/….) 

…. 

Điều 2. Nhiệm vụ các tổ công tác 

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa 

bàn thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; đổ rác đúng giờ; đúng 

nơi quy định theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Quyết định số 

229/2025/QĐ-UBND ngày 09/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng 

Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Kế hoạch số 

…ngày   /   /2026 của Uỷ ban nhân dân [xã/phường/đặc khu…] thực hiện Kế 

hoạch số 331/KH-UBND ngày 27/8/2026 của Uỷ ban nhân dân thành phố thực 

hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 14/7/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, phân loại chất thải rắn sinh 

hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Hải Phòng… 

- Tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phân loại 

chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt của chủ nguồn thải, đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH  

- Kịp thời phát hiện, nhắc nhở, yêu cầu các tổ chức, cá nhân khắc phục các 

hành vi vi phạm hoặc thực hiện chưa đúng quy định về quản lý, phân loại chất 

thải rắn sinh hoạt tại nguồn 

- Khi phát hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quản lý, phân loại 

chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, Tổ công tác và các thành viên Tổ công tác có 

trách nhiệm tổ chức kiểm tra, xác minh; thu thập tài liệu liên quan [hình ảnh, 

video, chứng cứ...].  

- Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm hành chính thì lập hoặc phối hợp 

lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; hoàn thiện hồ sơ, 

chuyển người có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định. 
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- Theo dõi, đôn đốc việc chấp hành các yêu cầu khắc phục sau kiểm tra; 

trường hợp tổ chức, cá nhân không chấp hành hoặc tái phạm thì tham mưu Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân [xã/phường/đặc khu...] áp dụng các biện pháp xử lý theo 

quy định của pháp luật. 

- Định kỳ hằng tuần, hằng tháng hoặc đột xuất tổng hợp kết quả kiểm tra, 

tuyên truyền và xử lý vi phạm; báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân [xã/phường/đặc 

khu...]; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ 

môi trường trên địa bàn...] 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân [xã/phường/đặc khu…]. 

Điều 3. Kinh phí hoạt động tổ công tác 

Kinh phí hoạt động của các Tổ công tác được bố trí từ ngân sách nhà nước 

theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có). 

Việc quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả 

và thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước cùng các văn bản hướng 

dẫn hiện hành. 

Điều 4: Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 

[xã/phường/đặc khu…]; Thủ trưởng các phòng, đơn vị: ….; Trung tâm Dịch vụ 

sự nghiệp công; Trưởng thôn/Tổ trưởng tổ dân phố; các ông bà có tên tại Điều 1 

và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- CT, các PCT UBND; 

-…. 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

………………… 
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Mẫu số 02: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (theo Mẫu quyết định số 

02 Phụ lục kèm theo Văn bản hợp nhất số 4749/VBHN-BTP ngày 05/8/2025 của 

Bộ Tư pháp) 

CƠ QUAN (1) 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: ..../QĐ-XPHC (2) ............., ngày.... tháng.... năm ........... 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Xử phạt vi phạm hành chính*[93] 

THẨM QUYỀN BAN HÀNH (3) 

Căn cứ Điều 57, <Điều 62, Điều 63>(*) Điều 68, Điều 70, Điều 78, Điều 85 Luật Xử lý vi 

phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020 và năm 2025)[94]; 

Căn cứ (4) ................................................................................................................................; 

Căn cứ (5) ................................................................................................................................; 

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: ..../BB-VPHC lập ngày ....../........./.............; 

Căn cứ Biên bản phiên giải trình trực tiếp số: ..../BB-GTTT lập ngày ....../........./............. (nếu 

có); 

Căn cứ Biên bản số: .../BB-XM lập ngày ....../........./.......... xác minh tình tiết của vụ việc vi 

phạm hành chính (nếu có); 

Căn cứ Quyết định số: ..../QĐ-GQXP ngày ....../........./........ về việc giao quyền xử phạt vi 

phạm hành chính (nếu có). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. 

1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với <ông (bà)/tổ chức>(**) có tên sau đây: 

<Họ và tên> (**): ................................................................................... Giới tính: ............... 

Ngày, tháng, năm sinh:..../..../.............................................................. Quốc tịch: ............. 

Nghề nghiệp: .......................................................................................... 

Nơi ở hiện tại: ................................................................ 

                                                 

[93] Mẫu này được thay thế theo quy định tại khoản 3 Điều 2 của Nghị định số 68/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 5 năm 2025. 

[94] Cụm từ “Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020)” được thay thế bởi cụm từ “Luật Xử lý 

vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020 và năm 2025)” theo quy định tại điểm a khoản 15 Điều 1 của 

Nghị định số 190/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 

12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính 

được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 68/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ và Nghị 

định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý 

hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
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Số định danh cá nhân/Hộ chiếu[95]: ..............................................................................; 

ngày cấp: ......./......../.........; nơi cấp: .............................................................................. 

<Tên của tổ chức> (**): ........................................................................ 

Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................................. 

Mã số doanh nghiệp: .................................................................................................................. 

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động: ........................; 

ngày cấp:..../..../ .................; nơi cấp: .......................................................................................... 

Người đại diện theo pháp luật: (6) ....................................................Giới tính: ........................... 

Chức danh: (7) ............................................................................................................................. 

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: (8) ........................................................................ 

3. Quy định tại: (9) ....................................................................................................................... 

4. Các tình tiết tăng nặng (nếu có): ............................................................................................ 

5. Các tình tiết giảm nhẹ (nếu có): ............................................................................................. 

6. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau: 

a) Hình thức xử phạt chính: (10) .................................................................................................. 

Cụ thể: (11) ................................................................................................................................... 

b) Hình thức xử phạt bổ sung (nếu có): .................................................................................... 

Cụ thể: (12) .................................................................................................................................. 

c) Biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có): 

Cụ thể: (13) ................................................................................................................................. 

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (14).... ngày, kể từ ngày nhận được Quyết 

định này. 

Những nội dung trực tiếp liên quan đến việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có): 
(15) 

.................................................................................................................................................... 

Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do <ông (bà)/tổ chức>(**) bị xử 

phạt có tên tại Điều này chi trả. 

<Ông (bà)/Tổ chức>(**) có tên tại Điều này phải hoàn trả số kinh phí là: ................................. 

(Bằng chữ: .................................................................................................................................) 

cho: (16) ........................................................................... là cơ quan đã thực hiện biện pháp 

khắc phục hậu quả theo quy định tại khoản 5 Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ (17) ............................................................... 

Điều 3. Quyết định này được: 

                                                 

[95] Cụm từ “Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu” được thay thế bởi cụm từ “Số định danh cá nhân/Hộ chiếu” 

theo quy định tại điểm c khoản 15 Điều 1 của Nghị định số 190/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 68/2025/NĐ-CP ngày 18 

tháng 3 năm 2025 của Chính phủ và Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ 

quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, có hiệu lực kể từ ngày 01 

tháng 7 năm 2025. 
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1. Giao cho ông (bà) (18) ................................................................... là <cá nhân/ người đại 

diện theo pháp luật của tổ chức>(**) bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành. 

<Ông (bà)/Tổ chức>(**) có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt 

này. Nếu quá thời hạn mà <ông (bà)/tổ chức>(**) (19) ...................... không tự nguyện chấp 

hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật và cứ mỗi ngày chậm nộp tiền 

phạt thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp. 

a) <Ông (bà)/Tổ chức>(**) bị xử phạt có tên tại Điều 1 phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà 

nước (20) .................................................................................................... hoặc nộp tiền phạt 

vào ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước(20) .................................... mở tài khoản:(21) 

................................. theo thông tin nộp ngân sách nhà nước như sau: 

Tài khoản: Tài khoản thu NSNN; Mã cơ quan ra quyết định xử phạt (22) ..........; Mã chương (23) 

.......................; Mã nội dung kinh tế (mã tiểu mục)(23) ..................... trong thời hạn .... ngày, kể 

từ ngày nhận được Quyết định này. 

Hoặc <ông (bà)/tổ chức>(**) bị xử phạt có tên tại Điều 1 nộp tiền phạt tại chỗ cho người đã ra 

quyết định xử phạt theo quy định tại khoản 2 Điều 78 Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

b) <Ông (bà)/Tổ chức>(**) bị xử phạt có tên tại Điều 1 bị tạm giữ (24) 

............................................... để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt. 

c) <Ông (bà)/Tổ chức>(**) (19) ......................................................................... có quyền khiếu 

nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật. 

2. Gửi cho (20) ....................................................................................................để thu tiền phạt. 

3. Gửi cho (25) ............................................................................................ để tổ chức thực hiện. 

4. Gửi cho (26) ............................................................................... để biết và phối hợp thực hiện. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lưu: Hồ sơ. 

CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (27) 

(Ký, đóng dấu (nếu có); ghi rõ họ và tên) 

 

<In ở mặt sau>(***) Quyết định đã giao trực tiếp cho <cá nhân/người đại diện của tổ 

chức>(**) bị xử phạt vào hồi.... giờ .... phút, ngày ...../...../........... 

 NGƯỜI NHẬN QUYẾT ĐỊNH 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

____________________ 

* Mẫu này được sử dụng để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục có lập biên bản, hồ sơ xử phạt 

vi phạm hành chính quy định tại Điều 57 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020 và năm 

2025)[96]. 
(*) Áp dụng đối với trường hợp chuyển hồ sơ vụ vi phạm để xử phạt vi phạm hành chính. 
(**) Lưu ý lựa chọn và ghi thông tin cho phù hợp với thực tế của vụ việc. 
(***) Áp dụng đối với trường hợp quyết định được giao trực tiếp cho cá nhân/người đại diện của tổ chức bị xử phạt. 

                                                 

[96] Cụm từ “Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020)” được thay thế bởi cụm từ “Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020 và năm 2025)” theo quy 

định tại điểm b khoản 15 Điều 1 của Nghị định số 190/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 68/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ và Nghị định số 

120/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 

2025. 



21 

 
(1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo hướng dẫn về thể thức 

của Chính phủ. 
(2) Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thức của Chính phủ. 
(3) Ghi chức danh và tên cơ quan của người ra quyết định. 
(4) Ghi đầy đủ tên loại văn bản; số, ký hiệu văn bản; ngày tháng năm ban hành văn bản; tên cơ quan ban hành và 

tên gọi văn bản (tên của nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cụ thể). 
(5) Ghi cụ thể theo từng trường hợp: 

- Nếu quyết định xử phạt vi phạm hành chính có áp dụng hình thức xử phạt trục xuất thì ghi tên nghị định của 

Chính phủ quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành 

chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất. 

- Nếu chuyển hồ sơ vụ vi phạm để xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 63 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính thì ghi căn cứ hồ sơ của cơ quan tiến hành tố tụng hỉnh sự có thẩm quyền. 

- Căn cứ khác (nếu có): Ghi đầy đủ tên loại văn bản; số, ký hiệu văn bản; ngày, tháng, năm, ban hành văn bản; tên 

cơ quan ban hành và tên gọi văn bản. 
(6) Ghi họ và tên của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/người đứng đầu tổ chức không phải là doanh 

nghiệp. 
(7) Ghi chức danh của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/người đứng đầu tổ chức không phải là doanh 

nghiệp. 
(8) Mô tả cụ thể hành vi vi phạm. 
(9) Ghi cụ thể điểm, khoản, điều của nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cụ thể. 
(10) Ghi cụ thể hình thức xử phạt chính được áp dụng theo từng trường hợp: Cảnh cáo/Phạt tiền/Tước quyền sử 

dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn/Đình chỉ hoạt động có thời hạn/Tịch thu tang vật, phương tiện 

vi phạm hành chính/Trục xuất. 
(11) Ghi cụ thể hình thức xử phạt chính được áp dụng theo từng trường hợp: 

- Trường hợp phạt tiền thì ghi cụ thể mức tiền phạt (bằng số và bằng chữ). 

Trường hợp cá nhân/tổ chức thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính mà bị xử phạt trong cùng một lần thì ghi 

cụ thể số tiền phạt đối với từng hành vi vi phạm, đồng thời ghi tổng số tiền phạt đối với tất cả các hành vi vi phạm 

của cá nhân/tổ chức trong vụ việc vi phạm đó. 

- Trường hợp tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn thì ghi rõ 

thời hạn, thời điểm tước hoặc đình chỉ. 

- Trường hợp tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính thì ghi rõ: Tên tang vật, phương tiện vi phạm hành 

chính bị tịch thu, đơn vị tính, số lượng, chủng loại, tình trạng, chất lượng hoặc số tiền (ghi cụ thể bằng số và bằng 

chữ) tương đương với trị giá tang vật, phương tiện vi phạm bị tạm giữ do bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép để vi 

phạm hành chính thuộc trường hợp bị tịch thu, nếu có biên bản kèm theo thì phải ghi rõ; thời hạn thực hiện (tính 

từ ngày cá nhân/tổ chức vi phạm nhận được quyết định). 

Trường hợp trục xuất thì ghi rõ thời điểm thi hành quyết định, nơi bị trục xuất đến, cửa khẩu thi hành quyết định, 

nơi ở bắt buộc của người nước ngoài trong thời gian làm thủ tục trục xuất. 
(12) Ghi cụ thể hình thức xử phạt bổ sung được áp dụng theo từng trường hợp: 

- Trường hợp tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn thì ghi rõ 

thời hạn, thời điểm tước hoặc đình chỉ. 

- Trường hợp tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính thì ghi rõ tên tang vật, phương tiện vi phạm hành 

chính bị tịch thu, đơn vị tính, số lượng, chủng loại, tình trạng, chất lượng hoặc số tiền (ghi cụ thể bằng số và bằng 

chữ) tương đương với trị giá tang vật, phương tiện vi phạm bị tạm giữ do bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép để vi 

phạm hành chính thuộc trường hợp bị tịch thu, nếu có biên bản kèm theo thì phải ghi rõ. 

- Trường hợp trục xuất thì ghi rõ thời điểm thi hành quyết định, nơi bị trục xuất đến, cửa khẩu thi hành quyết định, 

nơi ở bắt buộc của người nước ngoài trong thời gian làm thủ tục trục xuất. 
(13) Ghi cụ thể các biện pháp khắc phục hậu quả mà cá nhân/tổ chức bị xử phạt phải thực hiện. 

Trường hợp cho phép lựa chọn một trong nhiều biện pháp khắc phục hậu quả theo thứ tự ưu tiên nếu đáp ứng được 

yêu cầu hoặc điều kiện nhằm khôi phục lại trật tự quản lý hành chính nhà nước do vi phạm hành chính gây ra thì 

tiêu hủy là biện pháp khắc phục hậu quả cuối cùng được áp dụng. 
(14) Ghi cụ thể thời gian phù hợp để thực hiện từng biện pháp khắc phục hậu quả. 
(15) Ghi cụ thể theo từng trường hợp: 

- Trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan và trách nhiệm của cá nhân/tổ chức bị xử phạt trong việc thực 

hiện biện pháp khắc hậu quả do vi phạm hành chính gây ra. 

- Thủ tục cá nhân/tổ chức bị xử phạt phải thực hiện biện pháp khắc hậu quả được áp dụng. 
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- Báo cáo kết quả thực hiện biện pháp khắc hậu quả do vi phạm hành chính gây ra. 
(16) Ghi tên của cơ quan nhà nước đã tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp khẩn cấp theo 

quy định tại khoản 5 Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020 và năm 2025)[97]. 
(17) Ghi cụ thể theo từng trường hợp: 

- Trường hợp thông thường thì ghi: «ngày ký». 

- Trường hợp khác thì ghi cụ thể: «ngày, tháng, năm». 
(18) Ghi họ và tên của cá nhân/người đại diện theo pháp luật của tổ chức bị xử phạt. 
(19) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức bị xử phạt. 
(20) Ghi tên Kho bạc nhà nước nhận khoản thu phạt. 
(21) Ghi tên của Ngân hàng thương mại được Kho bạc nhà nước ủy nhiệm thu tiền phạt. 
(22) Ghi theo quy định tại Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã định 

danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương. 
(23) Ghi Mục lục ngân sách theo quy định của Bộ Tài chính. 
(24) Ghi cụ thể theo từng trường hợp: Tên của một trong các loại giấy tờ/tên, chủng loại của tang vật, phương tiện 

vi phạm hành chính bị tạm giữ theo quy định tại khoản 6 Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ 

sung năm 2020 và năm 2025)[98]. 
(25) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức có trách nhiệm chủ trì tổ chức thi hành quyết định. 
(26) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của cơ quan, tổ chức có liên quan: Trường hợp xử phạt trục xuất đối với người 

nước ngoài thì ghi: (i) Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; (ii) Tên của cơ quan lãnh sự, cơ 

quan đại diện ngoại giao của nước mà người bị trục xuất là công dân hoặc nước mà người đó cư trú cuối cùng 

trước khi đến Việt Nam; (iii) Tên của cơ quan Công an quản lý người nước ngoài bị trục xuất. 
(27) Ghi chức vụ của người ký. Trường hợp cấp phó được giao quyền xử phạt vi phạm hành chính ký quyết định 

thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước chức vụ của người có thẩm quyền ra quyết định. 

 

  

                                                 

[97] Cụm từ “Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020)” được thay thế bởi cụm từ “Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020 và năm 2025)” theo quy 

định tại điểm b khoản 15 Điều 1 của Nghị định số 190/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 68/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ và Nghị định 

số 120/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 

năm 2025. 

[98] Cụm từ “Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020)” được thay thế bởi cụm từ “Luật Xử lý 

vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020 và năm 2025)” theo quy định tại điểm b khoản 15 Điều 1 của 

Nghị định số 190/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 

12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính 

được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 68/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ và Nghị 

định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý 

hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
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Mẫu số 03: Biên bản làm việc (theo Mẫu biên bản số 02 Phụ lục kèm theo Văn 

bản hợp nhất số 4749/VBHN-BTP ngày 05/8/2025 của Bộ Tư pháp) 

CƠ QUAN (1) 

------------ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số:..../BB-LV  

BIÊN BẢN LÀM VIỆC* 

Hôm nay, hồi... giờ... phút, ngày…/…/……. tại(2) ....................................................... 

Chúng tôi gồm: 

1. Người có thẩm quyền lập biên bản: 

Họ và tên: ..............................................................Chức vụ: .................................... 

Cơ quan: .................................................................................................................... 

2. Người chứng kiến (nếu có): 

Họ và tên: ....................................................... Nghề nghiệp: .................................... 

Địa chỉ: ....................................................................................................................... 

3. <Cá nhân/Tổ chức>bị thiệt hại (nếu có):(3) ............................................................. 

4. <Cá nhân/Tổ chức>(*) có liên quan trực tiếp đến vụ việc: 

<Họ và tên> (*) : ......................................................................... Giới tính:……………. 

Ngày, tháng, năm sinh:..../..../ ............................................... Quốc tịch: ………………. 

Nghề nghiệp: ................................................................................................................. 

Nơi ở hiện tại: ................................................................................................................. 

Số định danh cá nhân/Hộ chiếu[254]: ................................................................................. 

ngày cấp:..../..../….. ; nơi cấp: ......................................................................................... 

<Tên của tổ chức>(*): ...................................................................................................... 

Địa chỉ trụ sở chính: ......................................................................................................... 

Mã số doanh nghiệp: ......................................................................................................... 

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động: 

............................................ ; ngày cấp…/…/…….  nơi cấp: .................................... 

Người đại diện theo pháp luật:(4) .........................................  Giới tính: …………………. 

Chức danh:(5) ................................................................................................................. 

Tiến hành lập biên bản làm việc đối với <ông (bà)/tổ chức>(*) có liên quan trực tiếp đến 

vụ việc: 

                                                 

[254] Cụm từ “Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu” được thay thế bởi cụm từ “Số định danh cá nhân/Hộ chiếu” 

theo quy định tại điểm c khoản 15 Điều 1 của Nghị định số 190/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 68/2025/NĐ-CP ngày 18 

tháng 3 năm 2025 của Chính phủ và Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ 

quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, có hiệu lực kể từ ngày 01 

tháng 7 năm 2025. 
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1. Thời gian xảy ra vụ việc:  

2. Địa điểm xảy ra vụ việc:  

3. Diễn biến của vụ việc: 

4. Hiện trường: 

5. Thiệt hại (nếu có): 

6. Ý kiến trình bày của <cá nhân/tổ chức>(*) bị thiệt hại (nếu có): 

7. Lời khai của <cá nhân/tổ chức>có liên quan trực tiếp đến vụ việc: 

8. Ý kiến trình bày của người chứng kiến (nếu có): 

9. Các biện pháp xử lý và ngăn chặn hậu quả do sự việc gây ra (nếu có): 

10. <Tang vật/phương tiện>(*) có liên quan đến vụ việc (nếu có): 

Biên bản lập xong hồi... giờ... phút, ngày..../..../…., gồm... tờ, được lập thành... bản có nội 

dung và giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận là 

đúng và cùng ký tên dưới đây; giao cho ông (bà)(6) .................................... là <cá nhân/người 

đại diện của tổ chức> (*) có liên quan trực tiếp đến vụ việc 01 bản, 01 bản lưu hồ sơ. 

<Trường hợp cá nhân/người đại diện của tổ chức có liên quan trực tiếp đến vụ việc 

không ký biên bản làm việc> 

Lý do ông (bà) (6) ................... là <cá nhân/người đại diện của tổ chức>(*) có liên quan trực 

tiếp đến vụ việc không ký biên bản:  ........................................................................................ 

CÁ NHÂN/NGƯỜI ĐẠI DIỆN  

CỦA TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VỤ VIỆC 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN 

(Ký, ghi rõ chức vụ, họ và tên) 

CÁ NHÂN/NGƯỜI ĐẠI DIỆN  

TỔ CHỨC BỊ THIỆT HẠI 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN 

(Ký, ghi rõ chức vụ, họ và tên) 

 

<In ở mặt sau>(**) Biên bản đã giao trực tiếp cho <cá nhân/người đại diện của tổ chức>có 

liên quan trực tiếp đến vụ việc vào hồi... giờ... phút, ngày…/…/……. 

 NGƯỜI NHẬN BIÊN BẢN 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

______________________ 

* Mẫu này được sử dụng để lập biên bản ghi nhận sự việc và ghi lời khai của những cá nhân/tổ chức có liên quan 

đến vụ việc quy định tại điểm d khoản 3 Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020 và 

năm 2025)[255]. 

                                                 

[255] Cụm từ “Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020)” được thay thế bởi cụm từ “Luật Xử lý 

vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020 và năm 2025)” theo quy định tại điểm b khoản 15 Điều 1 của 

Nghị định số 190/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 

năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính được 

sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 68/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ và Nghị định số 

120/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

giáo dục tại xã, phường, thị trấn, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
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(*) Lưu ý lựa chọn và ghi thông tin cho phù hợp với thực tế của vụ việc. 
(**) Áp dụng đối với trường hợp biên bản được giao trực tiếp cho cá nhân/người đại diện của tổ chức có liên quan 

trực tiếp đến vụ việc. 
(1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền lập biên bản theo hướng dẫn về thể thức của Chính phủ. 
(2) Ghi địa chỉ nơi lập biên bản. 
(3) Ghi họ và tên của người bị thiệt hại/họ và tên, chức vụ của người đại diện và tên của tổ chức bị thiệt hại. 
(4) Ghi họ và tên của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/người đứng đầu tổ chức không phải là 

doanh nghiệp. 
(5) Ghi chức danh của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/người đứng đầu tổ chức không phải là 

doanh nghiệp. 
(6) Ghi họ và tên của cá nhân/người đại diện của tổ chức có liên quan trực tiếp đến vụ việc. 
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Mẫu số 04: Biên bản vi phạm hành chính (theo Mẫu Biên bản số 01 Phụ lục 

kèm theo Văn bản hợp nhất số 4749/VBHN-BTP ngày 05/8/2025 của Bộ Tư 

pháp) 

CƠ QUAN (1) 

----------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: ..../BB-VPHC  

BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH*[253] 

Về ...................(2) 

Hôm nay, hồi.... giờ .... phút, ngày .../..../..........., tại(3) ........................................................  

 

Lý do lập biên bản tại <trụ sở cơ quan của người có thẩm quyền lập biên bản/địa điểm 

khác:>(*) ......................................................................  

Căn cứ:(4) .......................................................................................................................... 

Chúng tôi gồm: 

1. Người có thẩm quyền lập biên bản: 

Họ và tên:................................................................. Chức vụ: ..................................... 

Cơ quan: ....................................................................................................................... 

2. Với sự chứng kiến của:(5) 

<Họ và tên>(*):................................................... Nghề nghiệp: ..................................... 

Địa chỉ:  ........................................................................................................................ 

Hoặc <Họ và tên>(*) ............................................... Chức vụ: ..................................... 

Cơ quan: ........................................................................................................................ 

3. Người phiên dịch 

<Họ và tên>(*): ................................................... Nghề nghiệp: ..................................... 

Địa chỉ: ........................................................................................................................... 

Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với <ông (bà)/tổ chức>(*) có tên sau đây: 

<1. Họ và tên>(*): .................................................................... Giới tính:.......................... 

Ngày, tháng, năm sinh:..../..../ .............................................. Quốc tịch: .......................... 

Nghề nghiệp: .................................................................................................................... 

Nơi ở hiện tại: ................................................................................................................... 

                                                 

[253] Mẫu này được thay thế theo quy định tại khoản 3 Điều 2 của Nghị định số 68/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 5 năm 2025; được 

thay thế theo quy định tại khoản 16 Điều 1 của Nghị định số 190/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 68/2025/NĐ-CP ngày 18 

tháng 3 năm 2025 của Chính phủ và Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ 

quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, có hiệu lực kể từ ngày 01 

tháng 7 năm 2025. 
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Số định danh cá nhân/Hộ chiếu: .....................................................................................; 

ngày cấp:…/…/……. ; nơi cấp: ......................................................................................... 

<1. Tên của tổ chức>(*): .................................................................................................... 

Địa chỉ trụ sở chính:  ....................................................................................................... 

Mã số doanh nghiệp:  ...................................................................................................... 

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động:…………; 

ngày cấp:..../..../….. ; nơi cấp: ......................................................................................... 

Người đại diện theo pháp luật:(6) .................................... Giới tính: ................................ 

Chức danh: ....................................................................................................................... 

Người đại diện theo ủy quyền:(7) .................................... Giới tính: ............................... 

2. Đã có các hành vi vi phạm hành chính:(8) 

3. Quy định tại:(9) 

4. <Cá nhân/tổ chức>(*) bị thiệt hại (nếu có):(10) 

5. Ý kiến trình bày của <cá nhân/người đại diện của tổ chức>(*) vi phạm: 

6. Ý kiến trình bày của đại diện chính quyền, người chứng kiến (nếu có): 

7. Ý kiến trình bày của <cá nhân/tổ chức>(*) bị thiệt hại (nếu có): 

8. Chúng tôi đã yêu cầu <cá nhân/tổ chức>(*) vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm. 

9. Các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính được áp dụng (nếu có), 

gồm: (11) .................................................................................................................................. 

<Trường hợp thực hiện tạm giữ cùng thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính thì 

không phải lập biên bản tạm giữ> 

Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ, gồm: 

STT 

Tên 

TVPTVPHC, 

GP, CCHN 

ĐVT Số lượng Chủng loại 
Tình trạng, đặc 

điểm 
Ghi chú 

       

Ngoài những tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và các giấy tờ nêu trên, chúng tôi 

không tạm giữ thêm thứ gì khác. 

10. Quyền và thời hạn giải trình(12): 

a) Không được quyền giải trình (do không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 61 

Luật Xử lý vi phạm hành chính): □ đối với hành vi vi phạm quy định tại ................................ 

b) Được quyền giải trình (do thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 61 Luật Xử lý vi 

phạm hành chính): □ đối với hành vi vi phạm quy định tại ....................................................... 

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản này, ông (bà) ....................... (13) là 

<cá nhân/người đại diện của tổ chức>(*) vi phạm có quyền gửi văn bản yêu cầu được giải trình 

trực tiếp đến (14) .................................... để thực hiện quyền giải trình. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản này, ông (bà)(13) …………….. là 

<cá nhân/người đại diện của tổ chức>(*) vi phạm có quyền gửi văn bản giải trình đến(14)... để 

thực hiện quyền giải trình. 
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<Trường hợp cá nhân/người đại diện của tổ chức vi phạm phải đến làm việc với người 

có thẩm quyền trước khi ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính> 

Yêu cầu ông (bà) (13) …………là <cá nhân/người đại diện của tổ chức>(*) vi phạm có mặt vào 

hồi.... giờ .... phút, ngày…/…/……. , tại(15)  .................................... để giải quyết vụ việc. 

Biên bản lập xong hồi .... giờ .... phút, ngày…/…/……. , gồm .... tờ, được lập thành .... bản có 

nội dung và giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công 

nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; giao cho ông (bà) (13) .................................... là <cá 

nhân/người đại diện của tổ chức>(*) vi phạm 01 bản, <cha mẹ/người giám hộ của người chưa 

thành niên vi phạm 01 bản>(*), 01 bản lưu hồ sơ. 

<Trường hợp cá nhân/tổ chức nhận các biên bản, quyết định bằng phương thức điện tử> 

Số điện thoại/địa chỉ thư điện tử/ứng dụng định danh quốc gia hoặc tài khoản định danh điện 

tử (có xác thực mức độ 2 trở lên) hoặc gửi qua ứng dụng được quy định trong các văn bản quy 

phạm pháp luật của ngành, lĩnh vực, địa phương: ................................................................... 

<Trường hợp cá nhân/người đại diện của tổ chức vi phạm không ký biên bản vi phạm 

hành chính> 

Lý do ông (bà) (13) ...............................................................................................................  

<cá nhân/người đại diện của tổ chức>(*) vi phạm không ký biên bản: ............................... 

<Trường hợp người chứng kiến/đại diện chính quyền cấp xã không ký xác nhận việc cá 

nhân/người đại diện của tổ chức vi phạm không ký biên bản vi phạm hành chính> 

Lý do ông (bà) (5) ............................................................................................................. 

<người chứng kiến/đại diện chính quyền cấp xã> không ký xác nhận: 

CÁ NHÂN/NGƯỜI ĐẠI DIỆN 

CỦA TỔ CHỨC VI PHẠM 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN 

(Ký, ghi rõ chức vụ, họ và tên) 

CÁ NHÂN/NGƯỜI ĐẠI DIỆN  

CỦA TỔ CHỨC BỊ THIỆT HẠI 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN 

(Ký, ghi rõ chức vụ, họ và tên) 

NGƯỜI PHIÊN DỊCH 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 

<In ở mặt sau>(**) Biên bản đã giao trực tiếp cho <cá nhân/người đại diện của tổ chức>(*) vi 

phạm vào hồi.... giờ .... phút, ngày…/…/……. 
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 NGƯỜI NHẬN BIÊN BẢN 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

______________________ 

* Mẫu này được sử dụng để lập biên bản vi phạm hành chính quy định tại Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020 và năm 2025). 
(*) Lưu ý lựa chọn và ghi thông tin cho phù hợp với thực tế của vụ việc. 
(**) Áp dụng đối với trường hợp biên bản được giao trực tiếp cho cá nhân/người đại diện của tổ chức vi phạm. 
(1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền lập biên bản theo hướng dẫn về thể thức của Chính phủ. 
(2) Ghi tên lĩnh vực quản lý nhà nước theo quy định tại Điều 24 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung 

năm 2020 và năm 2025), có thể một hoặc nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước. 
(3) Ghi cụ thể địa điểm lập biên bản theo từng trường hợp: 

- Trường hợp lập biên bản ngay tại thời điểm phát hiện ra hành vi vi phạm thì địa điểm lập biên bản là nơi xảy ra 

hành vi vi phạm. 

- Trường hợp không lập biên bản tại thời điểm phát hiện ra hành vi có dấu hiệu vi phạm thì địa điểm lập biên bản 

là trụ sở cơ quan của người có thẩm quyền lập biên bản hoặc địa điểm khác. Nếu biên bản vi phạm hành chính 

được lập tại trụ sở cơ quan của người có thẩm quyền lập biên bản hoặc địa điểm khác thì phải ghi rõ lý do. 
(4) Ghi đầy đủ các căn cứ của việc lập biên bản. Ví dụ: Biên bản làm việc; Biên bản kiểm tra; Biên bản thanh tra; 

Kết luận kiểm tra; Kết luận thanh tra; Kết quả ghi nhận của phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ được sử 

dụng để phát hiện vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 64 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ 

sung năm 2020 và năm 2025); tài liệu khác... 
(5) Trường hợp cá nhân/người đại diện của tổ chức vi phạm không ký biên bản, thì người có thẩm quyền lập biên 

bản phải bảo đảm sự có mặt của đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra vi phạm hoặc ít nhất 01 người 

chứng kiến để ký xác nhận. 

- Trường hợp người chứng kiến thì ghi họ và tên, nghề nghiệp, địa chỉ liên hệ của người đó. 

- Trường hợp đại diện chính quyền cấp xã thì ghi họ và tên, chức vụ của người đại diện và tên của Ủy ban nhân 

dân cấp xã nơi xảy ra vi phạm. 
(6) Ghi họ và tên của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/người đứng đầu tổ chức không phải là 

doanh nghiệp. 
(7) Ghi họ và tên của người đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp/tổ chức không phải là doanh nghiệp (nếu 

có). 
(8) Ghi hành vi vi phạm cụ thể được quy định tại nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực cụ thể, đồng thời, mô tả vụ việc; giờ, ngày, tháng, năm, địa điểm xảy ra vi phạm, hành vi vi phạm cụ thể, 

tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ và các tình tiết khác (nếu có). Đối với vi phạm trên biển cần ghi rõ tên tàu, 

công suất máy chính, tổng dung tích/trọng tải toàn phần, địa điểm xảy ra vi phạm thuộc nội thủy/lãnh hải/vùng 

tiếp giáp lãnh hải/vùng đặc quyền kinh tế/thềm lục địa/các đảo thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài 

phán quốc gia của Việt Nam và tọa độ (vĩ độ, kinh độ), hành trình của tàu. 
(9) Ghi điểm, khoản, điều của nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cụ thể. 
(10) Ghi họ và tên của người bị thiệt hại/họ và tên, chức vụ của người đại diện và tên của tổ chức bị thiệt hại. 
(11) Ghi cụ thể tên các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính đã được áp dụng. 
(12) Người có thẩm quyền lựa chọn đánh dấu cho phù hợp, trường hợp biên bản ghi nhận nhiều hành vi vi phạm 

thì ghi rõ hành vi vi phạm nào không thuộc trường hợp giải trình, hành vi vi phạm nào thuộc trường hợp giải 

trình, trường hợp chỉ có một hành vi vi phạm thì không cần ghi nội dung này. 
(13) Ghi họ và tên của cá nhân/người đại diện của tổ chức vi phạm. 
(14) Ghi chức danh và tên cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với vụ việc. 
(15) Ghi địa chỉ nơi dự kiến làm việc với cá nhân/người đại diện của tổ chức vi phạm. 
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Mẫu số 05: Mẫu phiếu thông báo vi phạm, từ chối thu gom CTRSH 

 

[ĐƠN VỊ LẬP PHIẾU] 

 

PHIẾU THÔNG BÁO VI PHẠM,  

TỪ CHỐI THU GOM CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT 

 

Vào lúc ....... ngày ..... tháng ....    năm  

Tên đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân:……………………………… 

Địa chỉ: số nhà …….…  ngõ ……..… đường ………………………… 

Thôn ……………………. Xã ….. 

Túi rác của Hộ gia đình/Chủ nguồn thải đã VI PHẠM LỖI sau: 

[ ] KHÔNG PHÂN LOẠI THEO QUY ĐỊNH (Để lẫn rác thực phẩm, HỮU 

CƠ và rác thải khác còn lại)  

[ ] ĐỔ RÁC SAI GIỜ / SAI NƠI QUY ĐỊNH  

* Biện pháp xử lý:  

[ ] Lần 1: NHẮC NHỞ, yêu cầu hộ gia đình thực hiện phân loại/đổ rác đúng 

giờ/đúng nơi quy định. 

[ ] Lần 2: NHẮC NHỞ, yêu cầu hộ gia đình thực hiện phân loại/đổ rác đúng 

giờ/đúng nơi quy định. 

[ ] Lần 3: TỪ CHỐI THU GOM  

  [tên xã, phường, đặc khu],ngày .... tháng .... năm 2026 

                                                                               Người lập 

                                                                                  (ký và ghi rõ họ và tên) 
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Mẫu số 06. Mẫu báo cáo kết quả thực hiện phân loại  

chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt 

trên địa bàn xã/phường/đặc khu [...] 

(ÁP DỤNG CHO CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC) 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

............. 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:           /BC-UBND ............, ngày      tháng     năm 2026 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện quản lý, phân loại chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn 

xã/phường/đặc khu […] 

 

1. Về công tác chỉ đạo của UBND xã/phường/đặc khu thực hiện phân loại 

CTRSH tại nguồn và công tác quản lý CTRSH 

2. Về công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về phân loại CTRSH tại 

nguồn; thu gom, vận chuyển, xử lý riêng CTRSH sau phân loại  

3. Kết quả thực hiện 

a) Về kết quả thực hiện phân loại CTRSH; thu gom, vận chuyển, xử lý riêng 

CTRSH sau phân loại; kèm theo số liệu tại Biểu 01, Biểu 02. 

b) Về kết quả rà soát, xây dựng kế hoạch, lộ trình cải tạo, nâng cấp, xây 

mới điểm tập kết CTRSH đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường; kèm 

theo thông tin, số liệu tại Biểu số 03 

c) Về Kết quả xây dựng kế hoạch, lộ trình cải tạo, phục hồi môi trường các 

bãi chôn lấp CTRSH không hợp vệ sinh, bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường; 

kèm theo số liệu tại Biểu 04. 

d) Về kiểm tra, giám sát cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất 

thải rắn sinh hoạt; đổ trộm, đốt rác trái quy định; xử lý các hành vi phạm tại Biểu 

05, Biểu số 06. 

đ) Kết quả thực hiện bộ chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện quản lý, 

phân loại CTRSH tại nguồn tại Biểu 07. 

4. Đánh giá 

a) Ưu điểm 

b) Tồn tại, hạn chế 

c) Nguyên nhân (khách quan, chủ quan) 

5. Giải pháp thực hiện thời gian tới 

6. Kiến nghị, đề xuất 
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 Mẫu số 06 - Biểu 01- Hộ gia đình tham gia phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn xã/phường/đặc khu... 

STT 
Tên xã, phường, 

đặc khu 

Số hộ gia đình 

trên địa bàn 

Số hộ gia đình tham 

gia phân loại 

CTRSH tại nguồn 

Tỷ lệ(%) Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5)=(4)* 100/(3)  (6) 

      

 

 

Mẫu số 06 - Biểu 02- Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn xã/phường/đặc khu... 

STT 

Xã, 

phườ

ng, 

đặc 

khu 

Theo 

Kế 

hoạch 

số…/

KH-

UBN

D 

Khối 

lượng 

phát 

sinh 

(tấn/ngà

y) 

Khối 

lượng 

thu 

gom, 

xử lý 

(tấn/ng

ày) 

Khối 

lượng tái 

sử dụng, 

tái chế 

(tấn/ngày) 

Khối lượng sản xuất 

phân mùn, compost, 

làm thức ăn chăn nuôi 

(tấn/ngày) 

Khối lượng đốt 

(tấn/ngày) 

Khối lượng chôn 

lấp (tấn/ngày) 

Tỷ lệ thu 

gom xử lý 

(%) 

Tỷ lệ xử 

lý  hợp 

vệ sinh 

Tỷ lệ tái 

sử 

dụng/tái 

chế, sản 

xuất 

phân 

mùn 

Địa 

điểm 

xử lý  

Đơn 

vị thu 

gom 

Đơn vị 

vận 

chuyển 

Ghi 

chú 

Ủ phân 

hữu cơ, 

làm thức 

ăn chăn 

nuôi tại 

hộ gia 

đình 

Làm phân 

mùn, 

compost tại 

KXL tập 

trung 

Hợp 

vệ 

sinh 

Không 

hợp vệ 

sinh 

Hợp 

vệ 

sinh 

Không 

hợp vệ 

sinh 

(1) (2) (3) (4) 

(5)=(6+

7+8+9

+10+11

+12) 

(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
(13)=(5)/(

4) 

(14)=(6

+7+8+9

+11)/(5) 

(15)=(6+7

+8)/(5) 
(16) (17) (18) (19) 

                                  

                                  

Ghi chú: khối lượng đốt, chôn lấp hợp vệ sinh được tính dựa trên việc xử lý CTRSH tại các lò đốt, các khu xử lý, các bãi chôn lấp hợp vệ sinh (các bãi rác đã được 

nâng cấp, cải tạo, lót đáy vải địa kỹ thuật).  
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Mẫu số 06 - Biểu 03: Kết quả cải tạo, nâng cấp, xây mới điểm tập kết CTRSH đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi 

trường năm .... trên địa bàn xã/ phường/ đặc khu [] 

Stt 
Xã, phường, 

đặc khu 

Vị trí/tên 

điểm tập kết 

Số thôn, tổ 

dân phố 

Số điểm 

tập kết 

Diện 

tích  

(m2) 

Phù hợp  

theo khoản 

1 Điều 26 

TT 

02/2022/TT-

BTNMT 

Kết quả thực hiện năm … Quy hoạch 

Đơn vị quản 

lý, vận hành 

Ghi 

chú 
Dừng 

sử 

dụng 

Tiếp tục sử dung Thời 

gian 

thực 

hiện 

Kinh 

phí 

(triệu 

đồng) 

Phù 

hợp 

Bổ 

sung 

vào 

QH 

liên 

quan 

Giữ 

nguyên 

Cải 

tạo 

Xây 

mới 

                      

(Quý 

I/Quý 

II…) 

          

                                  

                                  

  Tổng cộng                               
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Mẫu số 06 - Biểu số 04: Kết quả đóng cửa/dừng hoạt động, cải tạo/nâng cấp, phục hồi môi trường các bãi chôn lấp 

CTRSH tại địa phương năm…trên địa bàn xã/ phường/ đặc khu[] 

Stt 
Xã/phường/đặc 

khu 

Vị 

trí/tên 

bãi chôn 

lấp  

Số 

lượng 

bãi rác 

Hiện trạng 

Tỷ lệ 

lấp 

đầy 

(%) 

Khối 

lượng 

xử lý 

(tấn/ 

ngày) 

Các 

thôn 

được 

thu 

gom về 

xử lý 

tại bãi 

rác (số 

lượng 

thôn) 

Bãi chôn lấp 

tại địa phương 
Kết quả thực hiện năm …. 

Ghi 

chú 

Đang 

hoạt 

động 

Dừng 

hoạt 

động 

HVS 
Không 

HVS 

Dừng 

hoạt 

động 

Tiếp 

tục 

hoạt 

động 

Nâng 

cấp, 

cải 

tạo 

Kinh phí 

thực hiện 

(triệu 

đồng) 

Thời gian 

thực hiện 

Dừng 

hoạt 

động 

Nâng 

cấp, 

cải 

tạo 

  

1                                   

2                                   

3                                   

4                                   

  Tổng cộng                                 
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Mẫu số 06 – Biểu số 05: Kết quả kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thu gom,  

vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; đổ trộm, đốt rác trái quy định 

 

TT  
Tên cơ sở/hộ gia đình, cá 

nhân  
Địa chỉ 

Số tiền xử phạt vi phạm 

hành chính (triệu đồng) 

(nếu có) 

Các vi phạm chính  Ghi chú 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 

1           

2           

            

  Tổng cộng         

 

Mẫu số 06 – Biểu số 06: Kết quả tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt; đổ trộm, đốt rác trái quy định trên đường dây nóng về bảo vệ môi trường, tổng đài 1022 

 

TT  Ngày phản ánh  

Thông tin người 

phản ánh (tên, số 

điện thoại, …) 

Nội dung phản ánh 

Kết quả xử lý  

Ghi chú 

Đã hoàn thành Đang xử lý 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)   (6) 

1            

2            

             

  Tổng cộng          
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Mẫu số 06 – Biểu số 07: Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện quản lý, phân loại CTRSH tại nguồn  

TT Chỉ số Đơn vị tính Kết quả Yêu cầu 

1 Ban hành kế hoạch/phương án đúng hạn 
Kế hoạch/ 

phương án 

 
Trước 31/10/2026 

2 
Tỷ lệ hộ gia đình được tiếp cận hướng dẫn 

phân loại 
% hộ 

 
Xác lập số nền năm 2026; tăng hằng năm 

3 Tỷ lệ hộ tham gia phân loại % hộ khảo sát   

4 Tỷ lệ phân loại đúng % mẫu kiểm tra   

5 Khối lượng CTRSH phát sinh Tấn/ngày  Theo số liệu cân/ước tính được xác nhận 

6 
Khối lượng chất thải tái sử dụng, tái chế, xử lý 

hữu cơ 
Tấn/ngày và % 

 - Năm 2026: đạt tỷ lệ chất thải có khả năng tái sử dụng, tái 

chế, thực phẩm, hữu cơ được phân loại tại nguồn là [tại Phụ 

lục 3 Kế hoạch số 331/KH-UBND ngày 27/8/2026 của 

UBND TP] 

- Giai đoạn 2027 -2030: Tăng tối thiểu 2%/năm so với năm 

trước. 

7 

Tỷ lệ chất thải sau phân loại được thu gom 

riêng, không để lẫn các loại chất thải đã được 

phân loại 

% khối lượng 

 

100% 

8 
Tỷ lệ điểm tập kết/trạm trung chuyển đáp ứng 

yêu cầu 
% điểm 

 
100% điểm sử dụng lâu dài đến 2030 

9 
Tỷ lệ phương tiện đáp ứng yêu cầu lưu chứa 

riêng 
% phương tiện 

 
Theo lộ trình đầu tư 

10 
Số bãi rác nhỏ lẻ dừng tiếp nhận/đóng 

cửa/phục hồi 
Số bãi 

 
Theo lộ trình được phê duyệt 

11 Tỷ lệ phản ánh được tiếp nhận, xử lý đúng hạn % phản ánh  100% 

12 Số vụ vi phạm được phát hiện, xử lý Vụ việc  Theo báo cáo định kỳ 

13 Chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý bình quân Đồng/tấn  Theo hợp đồng, đặt hàng và quyết toán 

14 Mức độ hài lòng của người dân % hài lòng  Khảo sát hằng năm tại địa bàn triển khai 
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Mẫu số 07: Mẫu báo cáo kết quả bố trí nhân lực, trang thiết bị, phương tiện và các 

điều kiện thực hiện phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

trên địa bàn xã/phường/đặc khu ............  

(ÁP DỤNG CHO ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ) 

(Mẫu báo cáo) 

CÔNG TY……. ............. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:           /BC-…. ............, ngày      tháng     năm 2026 

 

BÁO CÁO 

Về việc bố trí nhân lực, trang thiết bị, phương tiện và các điều kiện thực hiện phân 

loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn xã/phường/đặc 

khu ............ 

 

1. Thông tin chung về doanh nghiệp 

- Tên doanh nghiệp: [Ghi đầy đủ tên theo Giấy ĐKDN] 

- Địa chỉ trụ sở/nhà máy: [Ghi rõ số nhà, đường, xã/phường/đặc khu, thành phố] 

- Địa chỉ cơ sở xử lý chất thải rắn: [Ghi rõ số nhà, đường, xã/phường/đặc khu, thành 

phố] (nếu có) 

- Người đại diện theo pháp luật: [Họ và tên, chức vụ] 

- Điện thoại/Email liên hệ: [...] 

- Ngành nghề/Hoạt động sản xuất chính: [...] 

- Tổng số lượng cán bộ, công nhân viên (CBCNV): [...] người; trong đó: 

+ Cán bộ quản lý:  [...] người 

+ Công nhân phục vụ công tác thu gom: [...] người 

+ Công nhân phục vụ công tác vận chuyển: [...] người 

+ Công nhân phục vụ công tác xử lý: [...] người 

2. Việc bố trí phương tiện, thiết bị phục vụ cho công tác phân loại, thu gom, vận 

chuyển và xử lý 

- Liệt kê số lượng, tên phương tiện/ thiết bị, chủng loại, công suất: 

 + Phương tiện, thiết bị phục vụ công tác thu gom CTRSH: [Ghi rõ số lượng phương 

tiện thu gom CTRSH như xe đẩy tay, xe cuốn ép, xe tải thùng….] 

 + Phương tiện phục vụ công tác vận chuyển CTRSH: [Ghi rõ số lượng phương tiện, 

tải trọng, biển kiểm soát của phương tiện vận chuyển CTRSH (nếu có...] 



38 

 

 + Các phương tiện, thiết bị phục vụ công tác xử lý: [Liệt kê chi tiết số lượng, địa 

điểm xử lý chất thải rắn sinh hoạt; tại mỗi địa điểm, nêu rõ diện tích, quy mô công suất, 

lượng hóa chất sử dụng/năm, phương tiện, thiết bị phục vụ công tác xử lý (nếu có...] 

3. Về phối hợp với Uỷ ban nhân dân các xã/ phường/đặc khu, cộng đồng dân cư, đại 

diện khu dân cư trong việc xác định thời gian, địa điểm, tần suất và tuyến thu gom chất 

thải rắn sinh hoạt và công bố rộng rãi:  

(Chi tiết tại Biểu 1 kèm theo) 

4. Kết quả thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý riêng CTRSH sau phân loại  

a) Về chỉ đạo, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công nhân, nhân viên, người lao động 

(đặc biệt người trực tiếp thu gom rác từ các hộ gia đình, cá nhân; người kiểm soát việc tiếp 

nhận rác thải tại các khu xử lý) nghiêm túc thực hiện việc từ chối thu gom, vận chuyển và 

xử lý chất thải rắn sinh hoạt không phân loại: 

b) Kết quả thực hiện phối hợp với Uỷ ban nhân dân xã/phường/đặc khu tuyên truyền 

thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn: [số buổi tuyên truyền, đối tượng thực 

hiện, số lượng người tham dự, đánh giá chung kết quả thực hiện phân loại chất thải rắn 

sinh hoạt tại nguồn của người dân…] 

c) Kết quả thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH sau phân loại  

(Chi tiết tại Biểu 2 kèm theo) 

d) Kết quả thực hiện từ chối thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH chưa được phân 

loại theo hướng dẫn tại Văn bản số 9939/SNNMT-QLMT ngày 27/12/2025 của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường: 

5. Đánh giá 

a) Ưu điểm 

b) Tồn tại, hạn chế 

c) Nguyên nhân (khách quan, chủ quan) 

6. Giải pháp thực hiện thời gian tới 

7. Kiến nghị, đề xuất 

 



Biểu 01: Thời gian, tần suất, địa điểm thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn xã, phường, đặc khu 

 

                      

ST

T 

Tên thôn, 

tổ dân phố 

Đơn 

vị 

thu 

gom   

Đơn vị  

vận 

chuyển  

Nội dung thống nhất 
Công bố 

rộng rãi nội 

dung thống 

nhất  

Ghi chú 

Thời gian thu gom  Tần suất thu gom Vị trí tập kết   

CT 

tái 

chế 

CT 

hữu 

cơ 

CTR

SH 

khác 

còn 

lại 

Cồng 

kềnh 

CT

NH 

CT 

tái 

chế 

CT 

hữu 

cơ 

CTRSH 

khác 

còn lại 

Cồng 

kềnh 

CTN

H 

CT 

tái 

chế 

CT 

hữu 

cơ 

CTRSH 

khác còn 

lại 

Cồng 

kềnh 

CT

NH 

Chưa 

thông 

báo 

Đã 

thô

ng 

báo  

 

1 TDP số 1                                         

2 TDP số 2                                         

….                                           

                                            

                      

 Nội dung khác (nếu có):….                 

                      

                      

 Ghi chú:  - “CT tái chế”: chất thải có khả năng tái chế, tái sử dụng             

  - “CT hữu cơ”: chất thải thực phẩm, hữu cơ               

  - “CTNH”: chất thải nguy hại         

  - “Cồng kềnh”: chất thải cồng kềnh                

    - “Thời gian thu gom”: nêu cụ thể từ …..giờ đến … giờ.              

  - “Tần suất thu gom”: nêu cụ thể tần suất như ngày/lần             

  - Những loại chất thải được thu gom đồng thời thì bổ sung thông tin "thu gom đồng thời" vào cột thời gian, tần suất thu gom     

  - “Đã thông báo”: bổ sung hình thức thông báo cụ thể: đài phát thanh…           
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Biểu 02- Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt thu gom, vận chuyển, xử lý trên địa bàn xã/phường/đặc khu... 

 

STT 

Xã, 

phườ

ng, 

đặc 

khu 

Theo 

Kế 

hoạch 

số…/

KH-

UBN

D 

Khối 

lượng 

phát 

sinh 

(tấn/ngà

y) 

Khối 

lượng 

thu 

gom, 

xử lý 

(tấn/ng

ày) 

Khối 

lượng tái 

sử dụng, 

tái chế 

(tấn/ngày) 

Khối lượng sản xuất 

phân mùn, compost, 

làm thức ăn chăn nuôi 

(tấn/ngày) 

Khối lượng đốt 

(tấn/ngày) 

Khối lượng chôn 

lấp (tấn/ngày) 

Tỷ lệ thu 

gom xử lý 

(%) 

Tỷ lệ xử 

lý  hợp 

vệ sinh 

Tỷ lệ tái 

sử 

dụng/tái 

chế, sản 

xuất 

phân 

mùn 

Địa 

điểm 

xử lý  

Đơn 

vị thu 

gom 

Đơn vị 

vận 

chuyển 

Ghi 

chú 

Ủ phân 

hữu cơ, 

làm thức 

ăn chăn 

nuôi tại 

hộ gia 

đình 

Làm phân 

mùn, 

compost tại 

KXL tập 

trung 

Hợp 

vệ 

sinh 

Không 

hợp vệ 

sinh 

Hợp 

vệ 

sinh 

Không 

hợp vệ 

sinh 

(1) (2) (3) (4) 

(5)=(6+

7+8+9

+10+11

+12) 

(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
(13)=(5)/(

4) 

(14)=(6

+7+8+9

+11)/(5) 

(15)=(6+7

+8)/5 
(16) (17) (18) (19) 

                                  

                   



Phụ lục 2.  BỘ CHỈ SỐ THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ 

TT Chỉ số Đơn vị tính Kết quả Yêu cầu 
Đơn vị thực 

hiện 

1 

Tỷ lệ địa phương ban 

hành kế hoạch/ phương 

án đúng hạn 

% địa phương   100%  Sở NNMT 

2 

Tỷ lệ hộ gia đình được 

tiếp cận hướng dẫn 

phân loại 

% hộ  
Xác lập số nền năm 2026; 

tăng hằng năm 
UBND cấp xã 

3 
Tỷ lệ hộ tham gia phân 

loại 
% hộ   Đánh giá toàn địa phương UBND cấp xã 

4 Tỷ lệ phân loại đúng 
% mẫu kiểm 

tra 
 Kiểm tra 10% số hộ UBND cấp xã 

5 
Khối lượng CTRSH 

phát sinh 
Tấn/ngày  

Theo số liệu cân/ước tính 

được xác nhận 
UBND cấp xã 

6 

Khối lượng chất thải 

tái sử dụng, tái chế, xử 

lý hữu cơ 

Tấn/ngày và %  

- Năm 2026: đạt tỷ lệ chất 

thải có khả năng tái sử 

dụng, tái chế, thực phẩm, 

hữu cơ được phân loại tại 

nguồn là [tại Phụ lục 3 Kế 

hoạch số 331/KH-UBND 

ngày 27/8/2026 của UBND 

TP] 

- Giai đoạn 2027 -2030: 

[Tăng tối thiểu 2%/năm so 

với năm trước] 

UBND cấp xã 

7 

Tỷ lệ chất thải sau phân 

loại được thu gom 

riêng, không để lẫn các 

loại chất thải đã được 

phân loại 

% khối lượng  100% UBND cấp xã 

8 

Tỷ lệ điểm tập kết/trạm 

trung chuyển đáp ứng 

yêu cầu 

% điểm  
100% điểm sử dụng lâu dài 

đến 2030 
UBND cấp xã 

9 

Tỷ lệ phương tiện đáp 

ứng yêu cầu lưu chứa 

riêng 

% phương tiện  Theo lộ trình đầu tư UBND cấp xã 

10 

Số bãi rác nhỏ lẻ dừng 

tiếp nhận/đóng 

cửa/phục hồi 

Số bãi  
Theo lộ trình được phê 

duyệt 
UBND cấp xã 

11 

Tỷ lệ phản ánh được 

tiếp nhận, xử lý đúng 

hạn 

% phản ánh  100% UBND cấp xã 

12 
Số vụ vi phạm được 

phát hiện, xử lý 
Vụ việc  Theo báo cáo định kỳ UBND cấp xã 

13 

Chi phí thu gom, vận 

chuyển, xử lý bình 

quân 

Đồng/tấn  
Theo hợp đồng, đặt hàng 

và quyết toán 
UBND cấp xã 

14 
Mức độ hài lòng của 

người dân 
% hài lòng  

Khảo sát hằng năm tại địa 

bàn triển khai 
UBND cấp xã 
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Phương pháp tính: 

Chỉ số 1. Tỷ lệ địa phương ban hành kế hoạch/phương án đúng hạn 

- Tỷ lệ địa phương ban hành kế hoạch/phương án đúng hạn là tỷ lệ phần trăm tổng 

số địa phương ban hành kế hoạch/phương án tổ chức thực hiện Kế hoạch số 

331/KH-UBND ngày 27/8/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố vào trước ngày 

31/10/2026 trên tổng số địa phương.  

- Công thức: 

Tỷ lệ địa phương 

ban hành kế 

hoạch/phương án 

đúng hạn (%) 

 

 

= 

Tổng số địa phương ban hành kế hoạch/phương án 

tổ chức thực hiện Kế hoạch số 331/KH-UBND 

ngày 27/8/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố 

vào trước ngày 31/10/2026 

 

 

* 100 

Tổng số địa phương 

 

Chỉ số 2. Tỷ lệ hộ gia đình được tiếp cận hướng dẫn phân loại 

- Tỷ lệ hộ gia đình được tiếp cận hướng dẫn phân loại là tỷ lệ phần trăm tổng số 

hộ gia đình được phát/gửi bản giấy hoặc file pdf hướng dẫn về phân loại CTRSH 

tại nguồn trên tổng số hộ gia đình của địa phương.  

- Công thức: 

Tỷ lệ hộ gia đình được 

tiếp cận hướng dẫn phân 

loại (%) 

 

= 

Tổng số hộ gia đình được tiếp cận hướng 

dẫn về phân loại CTRSH tại nguồn * 100 

Tổng số hộ gia đình của địa phương 

 

Chỉ số 3. Tỷ lệ hộ tham gia phân loại 

 - Tỷ lệ hộ gia đình tham gia phân loại là tỷ lệ phần trăm tổng số hộ gia đình tham 

gia phân loại CTRSH tại nguồn trên tổng số hộ gia đình của địa phương 

- Công thức: 

 Tỷ lệ hộ tham gia 

phân loại (%) 

 

= 

Tổng số hộ gia đình tham gia phân loại 

CTRSH tại nguồn 
* 100 

Tổng số hộ gia đình của địa phương 

Chỉ số 4. Tỷ lệ phân loại đúng 

- Tỷ lệ phân loại đúng là tỷ lệ phần trăm tổng số hộ thực hiện đúng phân loại 

CTRSH tại nguồn trên tổng số hộ được kiểm tra.  
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- Công thức: 

Tỷ lệ phân loại đúng 

(%) 

 

= 

Tổng số hộ thực hiện đúng phân loại 

CTRSH tại nguồn 
* 100 

Tổng số hộ được kiểm tra 

Trong đó: Hỗn hợp nhóm chất thải thực phẩm, hữu cơ hoặc nhóm CTRSH 

khác còn lại được xem là phân loại đạt khi thành phần chất thải thực phẩm, hữu 

cơ hoặc thành phần chất thải khác còn lại lẫn dưới 10% khối lượng chất thải khác 

(hoặc tỷ lệ khác theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường).10 

Tiến hành kiểm tra ít nhất 10% số hộ gia đình đại diện phù hợp với quy mô dân 

số, số hộ và đặc điểm của địa phương. 

Chỉ số 5. Khối lượng CTRSH phát sinh 

- Khối lượng CTRSH phát sinh là khối lượng (tấn) CTRSH phát sinh theo trung 

bình ngày trên địa bàn một xã/phường/đặc khu được cân/ước tính và được Ủy ban 

nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp với đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý xác nhận. 

Chỉ số 6. Khối lượng chất thải tái sử dụng, tái chế, xử lý hữu cơ 

- Khối lượng chất thải tái sử dụng, tái chế, xử lý hữu cơ là khối lượng chất thải tái 

sử dụng, tái chế, xử lý hữu cơ (tấn) được thu gom, xử lý theo trung bình ngày trên 

địa bàn một xã/phường/đặc khu được Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp 

với đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý xác nhận. 

- Tỷ lệ khối lượng chất thải tái sử dụng, tái chế, xử lý hữu cơ là tỷ lệ phần trăm 

tổng khối lượng chất thải tái sử dụng, tái chế, xử lý hữu cơ trên tổng khối lượng 

CTRSH được thu gom, xử lý được Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp với 

đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý xác nhận. 

- Công thức: 

Tỷ lệ khối lượng chất thải 

tái sử dụng, tái chế, xử lý 

hữu cơ (%) 

 

= 

Tổng khối lượng chất thải tái sử dụng, tái 

chế, xử lý hữu cơ 

* 100 

Tổng khối lượng CTRSH được thu gom, 

xử lý 

Chỉ số 7. Tỷ lệ chất thải sau phân loại được thu gom riêng, không để lẫn các loại 

chất thải đã được phân loại 

- Tỷ lệ chất thải sau phân loại được thu gom riêng, không để lẫn các loại chất thải 

đã được phân loại là tỷ lệ phần trăm tổng khối lượng CTRSH sau phân loại được 

thu gom riêng trên tổng khối lượng CTRSH được thu gom, xử lý.  

                                                 
10 Khoản 3 Điều 5 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 229/2025/QĐ-UBND ngày 09/12/2025 của Ủy 

ban nhân dân thành phố.  
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- Công thức: 

Tỷ lệ chất thải sau phân 

loại được thu gom riêng 

(%) 

 

= 

Tổng khối lượng CTRSH sau phân 

loại được thu gom riêng 

 * 100 

Tổng khối lượng CTRSH được thu 

gom, xử lý 

 

Chỉ số 8. Tỷ lệ điểm tập kết/trạm trung chuyển đáp ứng yêu cầu 

- Tỷ lệ điểm tập kết/trạm trung chuyển đáp ứng yêu cầu là tỷ lệ phần trăm tổng số 

điểm tập kết/trạm trung chuyển đáp ứng yêu cầu trên tổng số điểm tập kết/trạm 

trung chuyển. 

- Công thức: 

Tỷ lệ điểm tập 

kết/trạm trung chuyển 

đáp ứng yêu cầu (%) 

 

= 

Tổng số điểm tập kết/trạm trung chuyển 

đáp ứng yêu cầu 
* 100 

Tổng số điểm tập kết/trạm trung chuyển 

 

Trong đó: Yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường đối với điểm tập kết, trạm trung 

chuyển CTRSH thực hiện theo quy định tại Điều 26 Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Chỉ số 9. Tỷ lệ phương tiện đáp ứng yêu cầu lưu chứa riêng 

Tỷ lệ phương tiện đáp ứng yêu cầu lưu chứa riêng là tỷ lệ phần trăm tổng số 

phương tiện đáp ứng yêu cầu lưu chứa riêng trên tổng số phương tiện thu gom 

CTRSH.  

Tỷ lệ phương tiện 

đáp ứng yêu cầu lưu 

chứa riêng (%) 

 

= 

Tổng số phương tiện đáp ứng yêu cầu lưu 

chứa riêng 
* 100 

Tổng số phương tiện thu gom CTRSH 

 

Chỉ số 10. Số bãi rác nhỏ lẻ dừng tiếp nhận/đóng cửa/phục hồi 

Số bãi rác nhỏ lẻ dừng tiếp nhận/đóng cửa/phục hồi là số lượng bãi rác cỡ nhỏ đã 

dừng tiếp nhận/đóng cửa/phục hồi so với thời điểm năm 2026. 

Chỉ số 11. Tỷ lệ phản ánh được tiếp nhận, xử lý đúng hạn 

Tỷ lệ phản ánh được tiếp nhận, xử lý đúng hạn là tỷ lệ phần trăm số lượng phản 

ánh được tiếp nhận, xử lý đúng hạn trên tổng số phản ánh được tiếp nhận.  
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Tỷ lệ phản ánh 

được tiếp nhận, xử 

lý đúng hạn (%) 

 

= 

Số lượng phản ánh được tiếp nhận, xử lý 

đúng hạn 
* 100 

Tổng số phản ánh được tiếp nhận 

 

Chỉ số 12. Số vụ vi phạm được phát hiện, xử lý 

Số vụ vi phạm được phát hiện, xử lý là số vụ vi phạm về phân loại, thu gom, vận 

chuyển, xử lý CTRSH, đốt, đổ trộm chất thải được phát hiện, xử lý.  

Chỉ số 13. Chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý bình quân 

Chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý bình quân là tổng chi phí thu gom, vận chuyển, 

xử lý đối với 1 tấn CTRSH.  

Chi phí thu gom, vận 

chuyển, xử lý bình 

quân (đồng/tấn) 

 

= 

Tổng chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý 

 
Khối lượng CTRSH được thu gom, vận 

chuyển, xử lý 

Chỉ số 14. Mức độ hài lòng của người dân 

Mức độ hài lòng của người dân: tiến hành khảo sát ít nhất 10% số hộ gia đình đại 

diện phù hợp với quy mô dân số, số hộ và đặc điểm của địa phương bằng phiếu 

khảo sát trực tuyến [ưu tiên sử dụng google form hoặc QR code] hoặc trực tiếp để 

đánh giá mức độ hài lòng theo mẫu số 08, 09, 10. 

Bộ thang điểm đánh giá:  

1. Thang điểm 

Mức đánh giá Mức điểm/ câu 

trả lời 

Rất tốt 4 

Tốt 3 

Trung bình 2 

Kém 1 

2. Điểm xếp loại 

Khoảng điểm Xếp loại 

Từ 35 đến 40 điểm (Điểm ≥ 35)  Rất hài lòng 

Từ 26 đến dưới 35 điểm (26≤ Điểm < 35)  Hài lòng 

Từ 16 đến dưới 26 điểm (16≤ Điểm < 26)  Tương đối hài lòng 

Dưới 16 điểm (Điểm <16)  Không hài lòng 
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Mẫu số 08: Đánh giá hiệu quả công tác thu gom rác thải sinh hoạt tại khu dân cư 

(Biểu mẫu dành cho người dân và cán bộ địa phương đánh giá đơn vị thu gom 

chất thải sinh hoạt) 

* Biểu thị câu hỏi bắt buộc 

 

Địa bàn đánh giá* 

 

Câu trả lời của bạn 

 

 

Tên người đánh giá 

 

Câu trả lời của bạn 

 

 

1. Đánh giá khả năng đáp ứng về phạm vi thu gom  

○ Rất tốt (bao phủ toàn bộ khu dân cư) 

○ Tốt (Bao phủ trên 80% số hộ dân khu dân cư) 

○ Trung bình (Bao phủ trên 50% số hộ dân khu dân cư) 

○ Kém (Bao phủ dưới 50% số hộ dân khu dân cư) 

 

2. Đánh giá mức độ thu gom trong điều kiện bình thường 

○ Rất tốt (thu gom triệt để không bỏ sót) 

○ Tốt ( có bị tồn đọng nhưng rất ít) 

○ Trung bình (Thỉnh thoảng bị tồn đọng) 

○ Kém (Thường xuyên bị tồn đọng) 

 

3. Đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu thu gom CTRSH tại khu dân cư 

○ Rất tốt (đáp ứng trong mọi thời điểm) 

○ Tốt ( đáp ứng được trong mùa cao điểm trừ các sự kiện đặc biệt như lễ hội ) 

○ Trung bình (Chỉ đáp ứng được trong điều kiện bình thường) 

○ Kém (Không đáp ứng được) 

 

4. Đánh giá mức độ đáp ứng thu gom CTRSH đã phân loại tại khu dân cư 
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○ Rất tốt (đủ khả năng thu gom  riêng 3 loại chất thải theo quy định) 

○ Tốt ( đáp ứng được trên 80% theo yêu cầu ) 

○ Trung bình (Đáp ứng được trên 50% theo yêu cầu) 

○ Kém (Đáp ứng được dưới 50% theo yêu cầu) 

 

5. Đánh giá mức độ triển khai thu gom CTRSH đã phân loại tại khu dân cư 

○ Rất tốt (Luôn luôn thu gom riêng  3 loại chất thải theo quy định) 

○ Tốt ( Hầu hết thu gom riêng 3 loại chất thải theo quy định ) 

○ Trung bình (thường xuyên trộn chất thải lẫn với nhau) 

○ Kém (Luôn luôn trộn chung) 

 

6. Đánh giá phương tiện thu gom CTRSH đã phân loại tại khu dân cư 

○ Rất tốt (Phương tiện đạt tiêu chuẩn kỹ thuật thu gom chất thải về chất lượng 

và nhận diện) 

○ Tốt ( Phương tiện đạt tiêu chuẩn về kỹ thuật) 

○ Trung bình (phương tiện cơ bản đáp ứng yêu cầu) 

○ Kém (Phương tiện không đáp ứng yêu cầu Ví dụ: rò rỉ nước rác, rơi vãi 

rác...) 

 

7. Đánh giá về thời gian, địa điểm, tần suất thu gom CTRSH đã phân loại tại khu 

dân cư 

○ Rất tốt (luôn luôn đúng về thời gian, địa điểm, tần suất thu gom theo quy 

định) 

○ Tốt ( Hầu hết đúng quy định, rất ít sai sót) 

○ Trung bình (Thường xuyên có sai sót) 

○ Kém (thường xuyên không tuân thủ về thời gian, địa điểm và tần suất) 

 

8. Đánh giá về nghiệp vụ thu gom của nhân viên thu gom 

○ Rất tốt ( luôn thực hiện đúng quy trình, nghiệp vụ thu gom) 

○ Tốt ( Hầu hết đúng quy trình, rất ít sai sót) 

○ Trung bình (Thường xuyên có sai sót) 
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○ Kém (nhân viên thao tác không đúng quy trình) 

 

9. Đánh giá về thái độ, trách nhiệm của nhân viên thu gom 

○ Rất tốt ( luôn luôn nhiệt tình có trách nhiệm cao) 

○ Tốt ( Hầu hết nhiệt tình, có trách nhiệm) 

○ Trung bình (chưa nhiệt tình và trách nhiệm) 

○ Kém (nhân viên không có tinh thần trách nhiệm) 

 

10. Đánh giá về mức độ hỗ trợ người dân của nhân viên thu gom trong việc 

hướng dẫn phân loại rác 

○ Rất tốt ( luôn luôn hỗ trợ, nhắc nhở, hướng dẫn người dân phân loại rác ) 

○ Tốt ( Có hỗ trợ, nhắc nhở, hướng dẫn người dân thường xuyên) 

○ Trung bình (Có hỗ trợ, nhắc nhở, hướng dẫn người dân nhưng chưa thường 

xuyên) 

○ Kém (không hỗ trợ, nhắc nhở, hướng dẫn người dân phân loại rác)  
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Mẫu số 09: Đánh giá công tác quản lý CTRSH của chính quyền địa phương 

cấp xã 

(Biểu mẫu dành cho người dân và đơn vị thu gom đối với cán bộ địa phương) 

* Biểu thị câu hỏi bắt buộc 

 

Địa bàn đánh giá* 

 

Câu trả lời của bạn 

 

 

Tên người đánh giá 

 

Câu trả lời của bạn 

 

1. Địa phương có tổ chức thông báo công khai các quy định của pháp luật về 

quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn không? 

○ Rất tốt (Đầy đủ, thường xuyên và toàn bộ người dân được tiếp cận) 

○ Tốt (Đầy đủ, thường xuyên nhưng người dân chưa được tiếp cận hết) 

○ Trung bình (chưa đầy đủ hoặc/và chưa thường xuyên) 

○ Kém (Không tổ chức) 

 

2. Địa phương có xây dựng, ban hành các quy định cụ thể của địa phương về 

quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn không? 

○ Rất tốt (Có ban hành quy định cụ thể phù hợp với quy định chung và đặc 

điểm riêng của địa phương) 

○ Tốt (Có ban hành quy định cụ thể chi tiết các quy định chung) 

○ Trung bình (có ban hành nhưng giống các quy định chung) 

○ Kém (Không ban hành) 

 

3. Địa phương có tổ chức đào tạo, tập huấn cán bộ cơ sở về công tác quản lý 

chất thải rắn sinh hoạt tại khu dân cư không? 

○ Rất tốt (tổ chức đào tạo, tập huấn cho toàn bộ cán bộ cơ sở) 

○ Tốt ( tổ chức đào tạo, tập huấn cho đại diện cán bộ cơ sở) 

○ Trung bình (chỉ hướng dẫn cơ bản, không tổ chức tập huấn bài bản) 

○ Kém (Không triển khai) 
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4. Địa phương, Tổ dân phố có tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn công tác quản lý 

chất thải rắn sinh hoạt cho người dân tại khu dân cư không? 

○ Rất tốt (tuyên truyền, hướng dẫn thường xuyên) 

○ Tốt ( có tuyên truyền, hướng dẫn nhưng không thường xuyên ) 

○ Trung bình (Chỉ tuyên truyền, chưa hướng dẫn cụ thể) 

○ Kém (Không thực hiện) 

 

5. Địa phương, tổ dân phố có tiến hành kiểm tra, chỉ dẫn công tác quản lý chất 

thải rắn sinh hoạt tại khu dân cư không 

○ Rất tốt (Thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở, chỉ dẫn khi người dân, đơn vị 

thu gom thực hiện không đúng) 

○ Tốt ( Thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở, chưa chỉ dẫn cho người dân, đơn 

vị thu gom khi thực hiện sai ) 

○ Trung bình (Thỉnh thoảng có kiểm tra, nhắc nhở) 

○ Kém (chưa tiến hành)  

 

6. Đánh giá hình thức tuyên truyền, hướng dẫn công tác quản lý chất thải sinh 

hoạt tại khu dân cư 

○ Rất tốt (Dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ tiếp cận, đa dạng hình thức) 

○ Tốt ( Dễ hiểu, dễ thực hiện nhưng chưa đa dạng hình thức ) 

○ Trung bình ( chưa dễ hiểu và thực hiện) 

○ Kém (hoàn toàn không thể làm theo 

 

7. Đánh giá công tác xử lý vi phạm hành chính trong công tác quản lý chất thải 

rắn sinh hoạt 

○ Rất tốt (Thường xuyên kiểm tra nhắc nhở, xử phạt nghiêm minh, đúng quy 

định, công khai) 

○ Tốt ( Thường xuyên kiểm tra nhắc nhở, công khai xử phạt một số trường hợp 

điển hình) 

○ Trung bình (Thỉnh thoảng kiểm tra nhắc nhở, cảnh báo nhưng chưa xử phạt) 

○ Kém (chưa thực hiện) 
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8. Đánh giá về công tác tiếp nhận phản ánh của người dân về công tác quản lý 

chất thải sinh hoạt tại khu dân cư 

○ Rất tốt (có kênh tiếp nhận dễ dàng, phản hồi nhanh và xử lý hiệu quả) 

○ Tốt ( Có kênh tiếp nhận dễ dàng, có phản hồi và xử lý nhưng chưa nhanh 

chóng) 

○ Trung bình (Có kênh tiếp nhận dễ dàng, có lúc phản hồi, có lúc không, 

không biết kết quả xử lý) 

○ Kém (chưa có kênh tiếp nhận phản hồi) 

 

9. Đánh giá công tác vận động cộng đồng tham gia công tác vệ sinh môi trường 

tại khu dân cư 

○ Rất tốt ( thường xuyên vận động và tổ chức có hiệu quả) 

○ Tốt ( Tổ chức có hiệu quả nhưng chưa thường xuyên) 

○ Trung bình (Thỉnh thoảng tổ chức nhưng chưa có nhiều người tham gia) 

○ Kém (chưa tổ chức) 

 

10. Đánh giá về thái độ, trách nhiệm của cán bộ cơ sở trong công tác tuyên 

truyền, nhắc nhở người dân 

○ Rất tốt ( luôn luôn nhiệt tình có trách nhiệm cao) 

○ Tốt ( Hầu hết nhiệt tình, có trách nhiệm) 

○ Trung bình (chưa nhiệt tình và trách nhiệm) 

○ Kém ( không có tinh thần trách nhiệm) 
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Mẫu số 10: Đánh giá mức độ tuân thủ phân loại rác tại nguồn của người dân 

(Biểu mẫu dành cho chính quyền địa phương và đơn vị thu gom đánh giá người 

dân) 

* Biểu thị câu hỏi bắt buộc 

 

Địa bàn đánh giá* 

 

Câu trả lời của bạn 

 

 

Người đánh giá* 

 

Câu trả lời của bạn 

 

 

1. Đánh giá mức độ phân loại rác tại nguồn của người dân 

○ Rất tốt (đầy đủ theo quy định) 

○ Tốt ( thực hiện đầy đủ tuy nhiên vẫn còn nhầm lẫn) 

○ Trung bình (Có thực hiện nhưng thường xuyên nhầm lẫn) 

○ Kém, (Không thực hiện) 

 

2. Đánh giá về dụng cụ, bao bì chứa rác thải sinh hoạt của người dân 

○ Rất tốt (Có dụng cụ/ bao bì riêng phù hợp với từng loại rác) 

○ Tốt (Có phân chia nhưng không rõ ràng) 

○ Trung bình (Có dụng cụ nhưng vẫn để lẫn) 

○ Kém (không có dụng cụ/bao bì phân loại) 

 

3. Đánh giá mức độ duy trì phân loại rác thải sinh hoạt của người dân (sau 3 

tháng được hướng dẫn) 

○ Rất tốt (Luôn luôn) 

○ Tốt (Thường xuyên nhưng vẫn còn bị lẫn) 

○ Trung Bình (duy trì không thường xuyên) 

○ kém (không thực hiện) 
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4. Đánh giá việc chấp hành đúng điểm tập kết rác của người dân 

○ Rất tốt (Luôn luôn đúng địa điểm) 

○ Tốt (có rất ít lần vi phạm) 

○ Trung bình (Thường xuyên vi phạm) 

○ Kém (không tuân thủ) 

 

5. Đánh giá việc chấp hành đúng thời gian thu gom rác của người dân 

○ Rất tốt (luôn luôn đúng thời gian) 

○ Tốt (có rất ít vi phạm) 

○ Trung bình (Thường xuyên vi phạm) 

○ Kém (không tuân thủ) 

 

6. Đánh giá việc chấp hành Không vứt rác nơi công cộng 

○ Rất tốt (không phát hiện hành vi) 

○ Tốt (có rất ít vi phạm) 

○ Trung bình (có nhiều vi phạm) 

○ Kém (thường xuyên tái diễn) 

 

7. Đánh giá việc chấp hành Không xả rác xuống hệ thống thoát nước, sông, 

hồ, kênh mương  

○ Rất tốt (không phát hiện hành vi) 

○ Tốt (có rất ít vi phạm) 

○ Trung bình (có nhiều vi phạm) 

○ Kém (thường xuyên tái diễn) 

 

8. Đánh giá việc chấp hành Không đốt rác bừa bãi  

○ Rất tốt (không phát hiện hành vi) 

○ Tốt (có rất ít vi phạm) 

○ Trung bình (có nhiều vi phạm) 

○ Kém (thường xuyên tái diễn) 



55 

 

 

9. Đánh giá việc phân loại riêng chất thải nguy hại trong chất thải sinh hoạt của 

người dân 

○ Rất tốt (luôn luôn thực hiện) 

○ Tốt (Thực hiện thường xuyên nhưng vẫn bị sót) 

○ Trung bình (thực hiện không thường xuyên) 

○ Kém (không thực hiện) 

 

10. Đánh giá việc triển khai và thực hiện phong trào vệ sinh môi trường tại khu 

dân cư của người dân 

○ Rất tốt (tích cực, định kỳ) 

○ Tốt (tích cực, không định kỳ) 

○ Trung bình (không thường xuyên) 

○ Kém (không triển khai) 
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Bảng tổng hợp:  

STT Tên Nội dung 

1 Phụ lục 1 Một số mẫu tham khảo, thực hiện 

1.1 Mẫu số 01 

Quyết định thành lập Tổ công tác tuyên truyền, hướng dẫn, 

kiểm tra việc thực hiện quản lý, phân loại chất thải rắn sinh 

hoạt tại nguồn của Uỷ ban nhân dân cấp xã 

1.2 Mẫu số 02 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính  

1.3 Mẫu số 03  Biên bản làm việc  

1.4 Mẫu số 04 Biên bản vi phạm hành chính  

1.5 Mẫu số 05 
Mẫu phiếu thông báo vi phạm, từ chối thu gom chất thải rắn 

sinh hoạt 

1.6 Mẫu số 06 

Mẫu báo cáo kết quả thực hiện phân loại chất thải rắn sinh 

hoạt tại nguồn và công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt của 

Uỷ ban nhân dân cấp xã 

1.7 Mẫu số 07 

Mẫu báo cáo kết quả bố trí nhân lực, trang thiết bị, phương 

tiện và các điều kiện thực hiện phân loại, thu gom, vận 

chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt  của đơn vị cung cấp 

dịch vụ  

2 Phụ lục 2 Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá 

2.1 Mẫu số 08 

Đánh giá hiệu quả công tác thu gom rác thải sinh hoạt tại 

khu dân cư (Biểu mẫu dành cho người dân và cán bộ địa 

phương đánh giá đơn vị thu gom chất thải sinh hoạt) 

2.2 Mẫu số 09 

Đánh giá công tác quản lý CTRSH của chính quyền địa 

phương cấp xã (Biểu mẫu dành cho người dân và đơn vị thu 

gom đánh giá đối với cán bộ địa phương) 

2.3 Mẫu số 10 

Đánh giá mức độ tuân thủ phân loại rác tại nguồn của người 

dân  (Biểu mẫu dành cho chính quyền địa phương và đơn vị 

thu gom đánh giá người dân) 
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